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CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU

I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Với mục tiêu phát triển đô thị Mỹ Tho về hướng Tây Bắc, phát huy tính liên kết vùng của Quốc lộ 1, kết hợp phát triển đồng bộ với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, hình thành Khu phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang nhằm đáp ứng phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong quá trình thăm, khám, trao đổi mua bán các dược phẩm, dụng cụ y khoa, trang thiết bị y tế…. Việc tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang là cần thiết nhằm:

- Tạo sự kết nối đồng bộ với các khu vực xung quanh phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho (sau đây gọi tắt là QHPK phía Tây Bắc).

- Đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phục vụ trong quá trình khám và chữa bệnh.

          - Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xung quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang nói riêng và trong tỉnh nói chung.

I.2. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

I.2.1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
- Luật số 35/QH13 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thông báo số 07/TB-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
- Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
I.2.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 06:2010/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế.

- TCVN 4054-05 về thiết kế Đường ôtô.

- TCXDVN 104:2007 về Đường đô thị.

- TCXDVN 259:2001 về Chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường đô thị.

- Quy phạm trang bị điện 18:2006.

- TCXDVN 33:2006 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.

- TCXD 51:1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài nhà và công trình.

- TCVN 2622:1995 về Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

- Các Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

I.3. TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHI TIẾT
I.3.1. Tính chất: là khu dân cư kết hợp thương mại và dịch vụ y tế

I.3.2. Mục tiêu:

- Tuân thủ theo phương án cơ cấu chọn để xác định chi tiết các khu chức năng trong khu vực nghiên cứu thiết kế và các chỉ tiêu cụ thể cho từng lô đất.

- Đặt ra các yêu cầu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao cho từng hạng mục công trình.

- Lập bảng cân bằng sử dụng đất - phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đã được xác định.

I.3.3. Định hướng quy hoạch chi tiết:

Khu đất quy hoạch dự kiến bố trí các loại đất có chức năng như sau:

- Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ - Shop house: (Diện tích từ 110 ÷ 115m2​) có các dịch vụ:

+ Nhà thuốc.

+ Cửa hàng thiết bị y tế.

+ Dịch vụ chăm sóc sức khỏe - vật lý trị liệu - điều dưỡng.

+ Dịch vụ ăn uống và cửa hàng tiện lợi 24h,....

- Đất xây dựng hỗn hợp: (Diện tích từ 200 ÷ 1.300m2), có các dịch vụ:

+ Phòng khám đa khoa kỹ thuật cao.

+ Dịch vụ lưu trú dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (khách sạn).

+ Thương mại dịch vụ (siêu thị minimart, dịch vụ y tế).

- Đất cây xanh.

- Đất hạ tầng kỹ thuật.
CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

XÁC ĐỊNH CÁC VẦN ĐỀ NỘI DUNG CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH

II.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

II.1.1. Vị trí và diện tích:

- Khu đất dự kiến QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang thuộc địa phận xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 60.437,49m2 (6,043ha).

- Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp đất dân;

+ Phía Tây giáp đường công cộng;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 1;

+ Phía Bắc giáp Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang.
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Vị trí khu đất quy hoạch


II.1.2. Địa hình:

- Khu quy hoạch nằm trên nền đất tương đối bằng phẳng.

- Cao độ tim đường Quốc lộ 1 bình quân: 2,83 đến 2,85.

- Cao độ đất tự nhiên bình quân: 1,57 đến 2,77.

- Cao độ đáy hồ nước bình quân: 0,8.
II.1.3. Khí hậu thủy văn:

a/-Khí hậu:
Khu vực lập quy hoạch mang những nét đặc trưng của khí hậu đồng bằng châu thổ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa hàng năm có 2 mùa: mưa, nắng rõ rệt.

- Mùa nắng bắt đầu từ tháng 12 đến đầu tháng 5 năm sau.
- Mùa mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Mùa mưa thường trùng với gió mùa Tây Nam từ biển Đông thổi vào từ tháng 5 đến tháng 12 dương lịch, mang theo nhiều hơi nước làm cho thời tiết mát mẽ, khí hậu ẩm, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.430mm. Lượng mưa biến thiên từ 1.400 - 2.200mm. Từ tháng 6 đến tháng 10 có lượng mưa cao nhất trong năm. Lượng mưa ngày không lớn, thường nhỏ hơn 50mm. Những trận mưa có thời gian từ 1 đến 5 ngày sẽ quyết định mức độ úng lụt nội đồng.
- Nhiệt độ trung bình trong năm 27,80C. Biên độ nhiệt trung bình giữa tháng nóng nhất và lạnh nhất từ 3 - 50C. Dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm bình quân 100C. Tháng nóng nhất trong năm thường từ tháng 3 đến tháng 4, tháng lạnh nhất là tháng giêng.
- Độ ẩm: độ ẩm không khí trung bình 79,7% và thay đổi theo mùa. Mùa mưa độ ẩm cao và cao nhất vào tháng 8 ( 10 là 85%. Mùa khô độ ẩm thấp, thấp nhất vào tháng 2 chỉ đạt 71%.
- Nắng: Nguồn năng lượng bức xạ dồi dào, bình quân 10kcal/cm2 và trên 2.400 giờ nắng/năm, biên độ giờ chiếu sáng/ngày giữa tháng có ngày dài và ngắn dưới 1 giờ.

b/-Gió:

- Gió mùa Tây Nam mang theo nhiều hơi nước thổi vào mùa mưa. Hướng gió thường xuyên là Tây Nam chiếm tần suất 60-70%, tốc độ gió trung bình 2,4m/s.

- Gió mùa Đông Bắc: thổi vào mùa khô, tốc độ gió 3,8m/s. Từ tháng 11 đến tháng 4 gió mùa Đông Bắc thịnh hành thổi cùng hướng với các cửa sông làm gia tăng tốc độ thuỷ triều (được gọi là gió chướng).

c/-Thủy văn:
Khu vực lập quy hoạch hiện không có sông, kênh rạch nào chảy qua, chỉ có hồ nước thuộc Công viên Đồng Sen cũ.
II.1.4. Địa chất công trình:

Cấu tạo nền đất trong khu vực được hình thành do quá trình trầm tích  sông thuần túy. Thành phần cơ giới là thịt nặng, tỷ lệ sét cao: 45-55%. Sức chịu tải của nền đất thấp < 1kg/cm2. Vì vậy, khi xây dựng các công trình xây đúc đều phải chú ý đến vấn đề nền và móng.

Nguồn nước mặt trong khu vực chủ yếu được cung cấp từ sông Tiền và từ nguồn nước mưa hàng năm. Ngoài nguồn nước mặt của sông Tiền, khu vực còn sử dụng các giếng nước tầng sâu từ 350-500m với chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn theo qui định để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và vệ sinh chăn nuôi. Trong tương lai đây là nguồn nước góp phần quan trọng trong sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn, do đó phải có biện pháp bảo vệ, tránh khai thác bừa bãi, lãng phí, làm hư hại nguồn tài nguyên này.

II.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

II.2.1. Hiện trạng sử dụng đất:
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Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 60.437,49m2 (6,043ha) thuộc quỹ đất công hiện đang được nhà nước quản lý.
II.2.2. Phân bố dân cư:

- Do khu quy hoạch là đất công do Nhà nước quản lý nên không có dân cư sinh sống. 

- Dân cư xung quanh khu quy hoạch tập trung phần lớn với mật độ cao dọc trục đường chính Quốc lộ 1. Nhà ở gắn liền với thương mại - dịch vụ.
II.2.3. Hiện trạng công trình xây dựng:

Hiện tại trong khu đất không có xây dựng công trình kiến trúc nào.
II.2.4. Hiện trạng hệ thống thủy lợi:


Trong khu đất quy hoạch không có hệ thống thủy lợi đi ngang qua, khu vực lân cận về phía Đông có kênh công cộng tiêu thoát nước cho khu vực ra sông Bảo Định.

II.2.5. Kinh tế xã hội:

Người dân sinh sống ven khu vực quy hoạch bằng nhiều nghề khác nhau, đời sống ổn định, thu nhập trung bình.

II.2.6. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a/-Hiện trạng nền:

- Sử dụng hệ cao trình chuẩn quốc gia tại Hòn Dấu - Hải Phòng.

- Nền đất tương đối thấp, địa hình bằng phẳng.

- Cao độ tim đường Quốc lộ 1 bình quân: 2,83 đến 2,85.

- Cao độ đất tự nhiên bình quân: 1,57 đến 2,77.

- Cao độ đáy hồ nước bình quân: 0,8.
b/-Giao thông:

- Trong khu đất quy hoạch không có đường giao thông cắt qua.

- Phía Nam khu đất quy hoạch là Quốc lộ 1.

- Phía Tây là đường đan 2m nằm sát ranh đất quy hoạch.

c/-Cấp điện:

- Hiện tại có 01 đường dây trung thế 22kV phía bên kia Quốc lộ 1.

- Trên Quốc lộ 1 hiện hữu đang có hệ thống chiếu sáng đường. Còn trong khu đất quy hoạch thì không có hệ thống chiếu sáng.
d/-Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Cấp nước: Hiện tại khu vực chưa có hệ thống đường ống cấp nước sạch của thành phố đi qua. Người dân xung quanh khu vực quy hoạch hiện đang sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt từ Hợp tác xã tư nhân.

- Thoát nước: hiện tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước, nước thoát chủ yếu tự thấm, thoát xuống ao mương hiện hữu của dân cư xung quanh.

- Chất thải rắn các hộ dân xung quanh tự xử lý và mặt tiền đường Quốc lộ 1 được Cty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho thu gom và xử lý tại Bãi rác Tân Lập. Trong khu đất dự kiến quy hoạch hiện tại không phát sinh chất thải rắn do không có người dân sinh sống.
II.2.7. Đánh giá chung:

Khu vực QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang có đầy đủ các điều kiện để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với những thuận lợi và khó khăn sau đây:

a/-Thuận lợi:

- Khu đất quy hoạch có vị trí là hành lang kinh tế liên tỉnh, kết nối với các vùng trong tỉnh, các địa phương ngoài tỉnh.

- Tiềm năng thu hút nguồn lao động có tay nghề chuyên môn cao.

- Đất công hiện do Nhà nước quản lý nên không phải bồi thường giải tỏa, tái định cư.

- Thuận tiện kết nối giao thông với Quốc lộ 1.

- Có nguồn điện trung thế 22kV phía bên kia Quốc lộ 1 nên có thể đấu nối gần.

- San lấp mặt bằng tương đối nhỏ.

- Có thể phát triển các loại hình kinh tế dịch vụ phục vụ y tế do gần bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đang xây dựng.

b/-Khó khăn:

- Vị trí quy hoạch xa trung tâm đô thị, khó thu hút nhân viên đến làm việc.
- Do nguồn vốn là kêu gọi đầu tư nên cần có thời gian thực hiện quy mình mời gọi đầu tư.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh: nước cấp sinh hoạt chưa có phụ thuộc vào Hợp tác xã; hệ thống thoát nước chưa có; nguồn điện phải đầu tư mới hoàn toàn.
CHƯƠNG III
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

III.1. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

III.1.1. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch:
- Tuân thủ theo đồ án điều chỉnh QHC của thành phố Mỹ Tho đến năm 2030.

- Tuân thủ đồ án QHPK phía Tây Bắc của thành phố Mỹ Tho.

- Cấu trúc quy hoạch cần rõ ràng và linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như tương lai lâu dài.

- Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế của Nhà nước về quy hoạch xây dựng, áp dụng có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế trong giai đoạn phát triển hiện nay cũng như lâu dài.

- Tạo dựng cảnh quan để tạo nên một khu dân cư, tiện nghi, thân thiện và an toàn cho người sử dụng.

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

III.1.2. Cơ cấu phân khu chức năng:
III.1.2.1. Phương án 1:
- Tổng mặt bằng được thiết kế dựa trên hiện trạng khu đất và nghiên cứu đảm bảo phù hợp với QHPK phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho .

- Tạo làn đường riêng biệt dành cho xe vào bệnh viện trên trục đường vào Bệnh viện Đa khoa. Các làn đường còn lại vào khu thương mại phức hợp. 

- Cây xanh, hệ thống kỹ thuật: Cây xanh được bố trí dọc các tuyến đường theo các dãy nhà. Tận dụng các quỹ đất xéo tạo các không gian công cộng (mảng xanh, bãi đậu xe, trạm xử lý nước thải); Hệ thống kỹ thuật (cấp thoát nước, điện, TTLL) được bố trí trong hẻm kỹ thuật và dọc các tuyến đường trong khu quy hoạch.

- Bố trí các tuyến đường nội khu với lộ giới 18m (5+8+5); đường trục chính vào bệnh viện Đa Khoa có lộ giới 44m (5+16+(2)+16+5)m. 
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- Đất Thương mại hỗn hợp: nằm dọc trên tuyến đường chính với chiều sâu mỗi dãy là 25m. Các tuyến đường nội khu được quy hoạch với  chiều sâu là 22m và 23m, phía sau các dãy nhà đều có hẻm kỹ thuật rộng 2m.
+ Tổng số nền: 77 nền.

+ Đất xây dựng hỗn hợp ưu tiên bố trí tiếp cận giao thông chính và các không gian công cộng như cây xanh bãi đậu xe.

+ Có thể kết hợp linh hoạt để tạo thành lô đất lớn với kích thước từ 200 ÷ 1.300m2.
- Bố trí các khu nhà ở liên kế đặt tập trung ở khu vực gần Quốc lộ 1. Tổng số: 42 nền.
- Quy mô kích thước nền khu nhà liên kế và nhà thương mại hỗn hợp (xem phần phụ lục).
* Ưu điểm:
- Tạo thêm 1 tuyến đường gom không ảnh hưởng đến trục đường giao thông chính vào bệnh viện.
- Tăng số lượng bãi đậu xe và cây xanh nhằm phục vụ và tăng giá trị cho các công trình thương mại dịch vụ.
- Đạt hiệu quả sử dụng đất.
- Quy hoạch tỷ lệ đất xây dựng hỗn hợp cao.
* Khuyết điểm:
- Tạo thành nhiều điểm nút giao thông trong khu đất.
III.1.2.2. Phương án 2 (Phương án đề xuất):

- Các trục đường giao thông được bố trí trục giao thông tương tự Phương án 1.
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- Đất Thương mại hỗn hợp: nằm dọc trên tuyến đường chính vào Bệnh viện với chiều sâu mỗi dãy là 25m, phía sau các dãy nhà đều có hẻm kỹ thuật rộng 2m. Ngoài ra, ở các khu đất xéo sẽ được bố trí các lô đất thương mại hỗn hợp với diện tích lớn.
+ Tổng số nền: 47 nền.

+ Đất xây dựng hỗn hợp ưu tiên bố trí tiếp cận giao thông chính.
+ Có thể kết hợp linh hoạt để tạo thành lô đất lớn với kích thước từ 200 ÷ 1.300m2.
- Bố trí các khu nhà ở liên kế đặt tập trung gần các mảng xanh 1ớn và các vị trí còn lại trong khu quy hoạch, phía sau các dãy nhà đều có hẻm kỹ thuật rộng 2m. Tổng số: 96 nền.

- Quy mô kích thước nền khu nhà liên kế và nhà thương mại hỗn hợp (xem phần phụ lục).
- Phương án đề xuất có ưu điểm hơn phương án 1: Diện tích đất ở kết hợp thương mại tăng, giảm diện tích đất xây dựng thương mại hỗn hợp, làm tăng giá trị khu đất.
III.2. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

III.2.1. Chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, yêu cầu về bố trí công trình:

III.2.1.1. Phương án 1:

Các chỉ tiêu về dân số, nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội như sau:

- Tổng diện tích: 60.437,49m2 (6,043ha).

- Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ-Shop house: Diện tích từ 115 ÷ 217,5m2.

+ Chỉ tiêu phân bố dân số 4 người/hộ.

+ Tổng số hộ: 42 hộ.

+ Dân số dự kiến: 168 người.

- Đất xây dựng hỗn hợp: Diện tích từ 220 ÷ 1,083.97m2.

* Khoảng lùi công trình:

- Đối với nhà ở liên kế:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt sau nhà chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới hẻm kỹ thuật.

- Đối với đất thương mại hỗn hợp:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt sau chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới hẻm kỹ thuật.

* Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Đối với nhà ở liên kế: Số tầng cao tối đa: 3 tầng (không kể tầng áp mái hoặc mái che cầu thang).

- Đối với khu đất xây dựng hỗn hợp: Số tầng cao tối đa: 5 tầng.

* Quy định mật độ xây dựng công trình:

+ Đối với nhà ở liên kế: ≤  80%.

+ Đối với khu xây dựng hỗn hợp: ≤ 80%.
III.2.1.2. Phương án 2 (Phương án đề xuất):

Các chỉ tiêu về dân số, nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội như sau:

- Tổng diện tích: 60.437,49m2 (6,043ha).

- Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ-Shop house: Diện tích từ 110 ÷ 227,5m2.

+ Chỉ tiêu phân bố dân số 4 người/hộ.

+ Tổng số hộ: 96 hộ.

+ Dân số dự kiến: 384 người.

- Đất xây dựng hỗn hợp: Diện tích từ 230 ÷ 1.083,97m2.

* Khoảng lùi công trình:

- Đối với nhà ở liên kế:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt sau nhà chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới hẻm kỹ thuật.

- Đối với đất thương mại hỗn hợp:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt sau chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới hẻm kỹ thuật.

* Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Đối với nhà ở liên kế: Số tầng cao tối đa: 3 tầng (không kể tầng áp mái hoặc mái che cầu thang).

- Đối với khu đất xây dựng hỗn hợp: Số tầng cao tối đa: 5 tầng.

* Quy định mật độ xây dựng công trình:

+ Đối với nhà ở liên kế: ≤  80%.

+ Đối với khu xây dựng hỗn hợp: ≤ 80%.
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BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT (PHƯƠNG ÁN 1)
	Stt
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ %
	Ghi chú

	1
	Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
	5.240,00
	8,67
	44,81%

	2
	Đất xây dựng hỗn hợp
	21.841,69
	36,14
	

	3
	Đất cây xanh
	2.407,73
	3,98
	

	4
	Đất Hạ tầng kỹ thuật
	30.948,07
	51,21
	

	
	Tổng cộng
	60.437,49
	100
	



BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT (PHƯƠNG ÁN 2 - PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT)
	Stt
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ %
	Ghi chú

	1
	Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ
	12.456,00
	20,61
	44,58%

	2
	Đất xây dựng hỗn hợp
	14.489,69
	23,97
	

	3
	Đất cây xanh
	2.407,73
	3,98
	

	4
	Đất Hạ tầng kỹ thuật
	31.084,07
	51,43
	

	
	Tổng cộng
	60.437,49
	100
	


III.2.2. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành như sau:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quy hoạch
	Quy chuẩn

	1
	Cấp nước
	
	
	QCVN 01:2019/BXD

	1.1
	Cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ngày đêm
	180
	

	1.2
	Cấp nước công trình công cộng, dịch vụ
	lít/m2 sàn/ngày đêm
	2
	

	2
	Thoát nước thải sinh hoạt
	% nước cấp
	100
	QCVN 01:2019/BXD

	3
	Chỉ tiêu rác thải
	kg/người.ngày
	1,3
	QCVN 01:2019/BXD

	4
	Cấp điện
	
	
	QCVN 01:2019/BXD

	4.1
	Cấp điện sinh hoạt (theo hộ)
	kW/hộ
	5
	

	4.2
	Công trình công cộng, dịch vụ (khi có dự báo quy mô xây dựng của công trình)
	W/m2 sàn
	30
	

	4.3
	Công trình chiếu sáng đường, công viên, XLNT, XLNC, PCCC….
	kW
	35%
(4.1+4.2)
	


CHƯƠNG IV
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
IV.1. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẤT XÂY DỰNG

IV.1.1. Quy hoạch chiều cao đất xây dựng (san nền):

- Sử dụng hệ cao trình chuẩn quốc gia tại Hòn Dấu - Hải Phòng. Toàn bộ cao độ trong bản vẽ quy hoạch lấy theo hệ thống tọa độ Quốc gia VN2000.
- Nền đất tương đối thấp, địa hình bằng phẳng.

- Cao độ tim đường Quốc lộ 1 bình quân: 2,83 đến 2,85.

- Cao độ đất tự nhiên bình quân: 1,57 đến 2,77.

- Cao độ đáy hồ nước bình quân: 0,8.
- Theo tài liệu Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì cao độ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san nền) các khu vực xây dựng mới tại thành phố Mỹ Tho là H (XD) ≥ +2,60m.
· Theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho kiến nghị chọn cao độ khống chế: H ≥ +2,30m.

· Căn cứ QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị thương mại- Dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Mỹ Tho, các khu vực xây dựng công trình cần đạt cao độ +2.50m.

· Căn cứ vào QHCT Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, cao độ san nền dốc từ chính giữa ra bốn phía, dốc từ + 3,19 m ÷ + 2,3m.
· Theo hồ sơ san nền thiết kế kỹ thuật thi công Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang tại vị trí tiếp cận với khu vực quy hoạch có cao độ thiết kế san nền + 2,53m. 
 - Do đó , để phù hợp các định hướng quy hoạch liên quan, đơn vị tư vấn chọn cao độ thiết kế san nền là: H (XD) = 2,50.

- Hệ số đầm chặt : K > = 0,90.
IV.1.2. San nền (tính toán san nền):
Khối lượng san lấp tính toán dựa trên khối lượng đắp ô vuông (từ cao độ đất tự nhiên đến cao độ san nền) và khối lượng đắp ao, mương (từ cao độ đáy ao, mương đến cao độ đất tự nhiên): V = V1 + V2 (trong đó: V1 là khối lượng san lắp ô vuông, V2 là khối lượng san lắp ao, mương).

Khối lượng V1 tính toán theo công thức:

V1 = 
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Trong đó:

V1: Khối lượng đắp ô vuông (m3).

h1. h2…hn: Chênh cao cao độ san nền và cao độ đất tự nhiên bình quân (m).

F: Diện tích ô vuông tính toán (m2).

Khối lượng V2 tính toán theo công thức:

V2 = 
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Trong đó:

V2: Khối lượng đắp ao, mương (m3).

h1. h2…hn: Chênh cao cao độ đáy ao, mương và cao độ đất tự nhiên bình quân (m).

F: Diện tích ao, mương tính toán (m2).

- Diện tích san nền: 60.437,49m2.

- Khối lượng cát đắp ao, mương đến cao độ tự nhiên (V1): 2.324,52m3.

- Khối lượng cát đắp ô vuông đến cao độ san nền +2,50(V2): 12.172,52m3.

- Khối lượng cát đắp cần (V): 14.497,04m3.

- Khối lượng cát đắp cần (kể cả hệ số đầm nén): V x 1,22 = 17.686,39m3.

IV.1.3. Khái toán kinh phí san nền: (xem thêm phụ lục)
Tham khảo đơn giá thực tế cát san lắp tại địa phương thì:

- Đơn giá cát: 196.000 đồng/m3.

- Khối lượng cát cần san nền: 17.686,39m3.

( Tổng kinh phí san nền là: 3.813.185,68 (ngàn đồng).

IV.2. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

IV.2.1. Hệ thống đường trong khu quy hoạch

- Khu quy hoạch được tổ chức không gian cảnh quan gồm: các dãy nhà phố liên kế, khu phố thương mại hỗn hợp, công viên… kết nối với nhau bằng các tuyến đường nội bộ. Ngoài ra, khu quy hoạch còn kết nối với bệnh viện đa khoa tỉnh đang xây dựng và các tuyến giao thông khác như Quốc lộ 1, đường Trần Văn Cửu (nối dài) theo QHPK Tây Bắc….
- Hệ thống đường giao thông trong khu quy hoạch gồm:

+ Giao thông trục chính: đường D4 có lộ giới 44m kết nối từ Quốc lộ 1 vào khu quy hoạch tới đường N4 (thuộc QHPK phía Tây Bắc) dẫn vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngoài ra, đường D4 còn có chức năng phục vụ riêng cho việc vận chuyển bệnh, lưu thông trực tiếp từ bệnh viện ra thẳng Quốc lộ 1 và ngược lại.
+ Giao thông kết nối tới các đường của QHPK phía Tây Bắc: đường N1 có lộ giới 18m, đường N4 lộ giới 16m.
+ Giao thông đối nội: đường (D2, D3, D5, N2, N3) có lộ giới 18m.
- Tại các vị trí nút giao cắt trên đều được quy hoạch kết nối theo đúng với QHC, QHPK phía Tây Bắc của thành phố Mỹ Tho.
- Bãi đậu xe dành cho khu vực quy hoạch.
IV.2.2. Các thông số kỹ thuật hệ thống đường trong khu quy hoạch:

- Hệ thống đường trong khu quy hoạch được quy hoạch tuân thủ theo các quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD).

* Các loại đường trong khu quy hoạch bao gồm:

- Đường chính: có lộ giới 44m (5+8+(8)+(2)+(8)+8+5)m, với đặc điểm sau:

+ Kết cấu mặt đường bêtông nhựa, bề rộng mặt đường: 32m.
+ Bề rộng vỉa hè đường: 5,0m (mỗi bên đường) lát gạch Terrazzo.

+ Dãy phân cách cứng 2m giữa trồng cây xanh, dãy phân cách mềm để phân luồng riêng cho phương tiện giao thông từ bệnh viện ra Quốc lộ 1.
+ Cao độ xây dựng tim đường +2,6m.

- Đường phụ: có lộ giới 16(18m, với đặc điểm sau:

+ Kết cấu mặt đường bêtông nhựa, bề rộng mặt đường: 8,0m.
+ Bề rộng vỉa hè đường: 3(5m (mỗi bên đường) lát gạch Terrazzo.

+ Cao độ xây dựng tim đường +2,6m.

- Bãi đậu xe:

+ Kết cấu mặt đường bêtông nhựa.

+ Độ dốc về vị trí thu nước tối thiểu là 1%. Cao độ xây dựng từ +2,90m tới +2,52m
IV.2.3. Tổng hợp hệ thống giao thông cho ở bảng dưới đây:
	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt
	Chiều dài

(m)
	Bề rộng(m)
	Lộ giới

(m)

	
	
	
	
	Lề trái
	Mặt đường
	Lề phải
	

	1
	Đường N1
	1-1
	402,29
	3,0
	8,0
	5,0
	16,0

	2
	Đường N2
	2-2
	133,00
	5,0
	8,0
	5,0
	18,0

	3
	Đường N3
	2-2
	69,74
	5,0
	8,0
	5,0
	18,0

	4
	Đường N4 (theo QHPK)
	1-1
	412,68
	5,0
	8,0
	3,0
	16,0

	5
	Đường D2
	2-2
	122,00
	5,0
	8,0
	5,0
	18,0

	6
	Đường D3
	2-2
	122,00
	5,0
	8,0
	5,0
	18,0

	7
	Đường D4
	3-3
	122,00
	5,0
	16+2+16
	5,0
	44,0

	8
	Đường D5
	2-2
	122,00
	5,0
	8,0
	5,0
	18,0

	Tổng diện tích HTKT phương án 1
	30.948,07m2

	- Diện tích mặt đường, bãi đậu xe
	17.327,82m2

	- Diện tích các góc bo mặt đường
	426,74m2

	- Diện tích vỉa hè
	11.555,51m2

	- Diện tích hẻm kỹ thuật
	1.638,00m2

	Tổng diện tích HTKT phương án 2
	31.084,07m2

	- Diện tích mặt đường, bãi đậu xe
	17.327,82m2

	- Diện tích các góc bo mặt đường
	426,74m2

	- Diện tích vỉa hè
	11.555,51m2

	- Diện tích hẻm kỹ thuật
	1.774,00m2


IV.2.4. Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông: (xem thêm phụ lục)
- Kinh phí xây dựng giao thông gồm:

+ Nền và mặt đường.

+ Vỉa hè lát gạch terrazzo.
+ Hẻm kỹ thuật.

+ Cây xanh công viên, cây xanh đường phố.
( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống giao thông (phương án 1) là: 23.797.149,75 (ngàn đồng).

( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống giao thông (phương án 2) là: 23.849.509,75 (ngàn đồng).

IV.3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

IV.3.1. Cơ sở quy hoạch:

- Căn cứ Nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang đã được phê duyệt.

- Dựa theo quy hoạch kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu quy hoạch.

- Định hướng QHPK phía Tây Bắc, QHC thành phố Mỹ Tho.

- Hiện trạng nguồn thoát nước mưa.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

IV.3.2. Giải pháp tính toán thoát nước mưa:

- Tính toán lưu lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn với hệ số dòng chảy  được tính bằng phương pháp trung bình.

Qgt = ( * Qtt * Fi

Trong đó:
(: hệ số dòng chảy (= 0,8);

Qtt : lưu lượng mưa tính toán;

Fi : diện tích khu vực thoát nước;

Qtt = {(20+b)n x q20}x(1+clogP) /(T+b)n;

b = 28,53 ; n = 1,075; c = 0,2268 ; q20  = 302,4 l/s;

P = 5. (chu kỳ tràn cống);

T = T0 + Tc (thời gian mưa tính toán);

To= 10-15 phút (thời gian tập trung nước xa nhất đến điểm thu nước);

Tc=2 x Lc/Vc (thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán);

Lc  (chiều dài cống);

Vc (vận tốc nước chảy trong cống).

- Sử dụng hệ thống cống tròn BTCT bố trí dọc theo các trục giao thông để thoát nước mưa cho tuyến đường trong khu quy hoạch. Cống thoát nước đặt ngầm dọc theo lề các tuyến đường dùng cống tròn BTCT có hoạt tải 300kg/m2, các cống qua đường sử dụng có hoạt tải H30 có gia cố cừ tràm.

- Bố trí các hố ga thu nước đặt cách khoảng 20 ÷ 30m tùy theo từng đoạn.
- Toàn bộ nước mưa trong khu vực quy hoạch được đấu nối vào hệ thống thoát nước Bệnh viện đa khoa tỉnh kết hợp với đường dân sinh, thoát ra sông Bảo Định (Tổng diện tích thoát nước của Khu Thương mại phức hợp và Dịch vụ y tế Tiền Giang và khu bệnh viện là: 19 + 6 = 25ha. Tổng lưu lượng nước mưa cho cả 2 khu quy hoạch là: Q = 25ha * 348 l/s.ha * 0,8 = 5.655l/s. Với lượng nước thoát là 4.750 l/s được phân thành 2 tuyến thoát, mỗi tuyến thoát 5.655/2 = 2.827,5 l/s, {khả năng chuyển tải của cống hộp 4x3m tra bảng ta có Q = 3.200 l/s, I = 0,001, D/H = 0,8; v = 3,3m/s}).

- Lưu lượng lớn nhất chảy trên 1 tuyến cống là:

(F = 0,9ha; Qdv = 433 l/s).
+ Qgt = 433 l/s.ha x 0,9ha x 0,8 = 312 l/s.

+ Chọn cống Ø600; I = 0,003. Có Q = 321 l/s > Qgt
- Thoát nước của khu quy hoạch thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, sau đó thoát ra sông Bảo Định. 
IV.3.3. Khái toán kinh phí và tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa: (xem thêm phụ lục)

- Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa gồm:

+ Cống BTCT.

+ Các hố ga.

+ Vật tư phụ, chi phí nhân công.
( Tổng kinh phí xây dựng HTTN mưa là: 2.384.111,40 (ngàn đồng).
IV.4. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

IV.4.1. Cơ sở quy hoạch:

- Căn cứ Nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang đã được phê duyệt.

- Dựa theo quy hoạch kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu quy hoạch.

- Định hướng QHPK phía Tây Bắc, QHC thành phố Mỹ Tho.

- Hiện trạng nguồn cấp nước.
- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

IV.4.2. Dự báo nhu cầu dùng nước:

Lưu lượng ngày tính toán (trung bình trong năm) được tính toán theo công thức:
Q ngày.tb(m3/ngày) =  QSH ngày.tb + D
QSH ngày.tb(m3/ngày) = (n * qi * Ni * fi) /1000
Trong đó:
- QSH ngày.tb : lưu lượng tính toán ngày tb cho nhu cầu sinh hoạt.
- qi: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.
- Ni: Số dân tính toán ứng với tiêu chuẩn cấp nước qi.
- fi: Tỷ lệ dân được cấp nước.
- D: Lượng nước tưới cây, rửa đường, dịch vụ đô thị, thất thoát nước cho bản thân nhà máy xử lý nước.
- q = 180 lít/người.ngđ.
- N = 168 người (phương án 1)
- N = 384 người (phương án 2).

f =100% (giai đoạn đến năm 2020).
QSH ngày.tb = 180 x 168 x 1/1000 = 30,24 m3/ngày.(1)
QSH ngày.tb = 180 x 384 x 1/1000 = 69,12 m3/ngày.(1a)

- Nước cấp cho thương mại hỗn hợp, dịch vụ:

Qtmhh = 2 lít/m2sàn/ngày x (5 x (21.841,69 x 80%)m2) = 174,73 m3/ngày.(2)
Qtmhh = 2 lít/m2sàn/ngày x (5 x (14.489,69 x 80%)m2) = 115,92 m3/ngày.(2a)

- Nước tưới cây, rửa đường, cứu hỏa lấy bằng 10%(1+2) = (3).
- Nước thất thoát lấy bằng 10%(1+2+3) = (4).
+ Lưu lượng ngày tính toán trung bình trong ngày:
Q ngày.tb =  (1+…+4) = (5).
+ Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng nước nhiều nhất:
Qngày.max = Kngày.max x Qngày.tb =1,2 x (5) = m3/ngày.

	Nhu cầu
	Dân số

(người)
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị


	Lưu lượng

(m3/ngày)

	(1) Sinh hoạt
	168
	180
	l/người.ngày
	30,24

	(2) Thương mại hỗn hợp, dịch vụ
	
	2
	l/m2 sàn.ngày
	174,73

	(3) Tưới cây, cứu hỏa
	
	10
	%(1+2)
	20,49

	(4)Thất thoát
	
	10
	%(1+2+3)
	22,54

	(5) Tổng
	
	
	
	248,00

	Tổng lớn nhất (PA1)
	
	
	1,2(5)
	297,60

	(1a) Sinh hoạt
	384
	180
	l/người.ngày
	69,12

	(2a) Thương mại hỗn hợp, dịch vụ
	
	2
	l/m2 sàn.ngày
	115,92

	(3a) Tưới cây, cứu hỏa
	
	10
	%(1a+2a)
	18,50

	(4a)Thất thoát
	
	10
	%(1a+2a+3a)
	20,35

	(5a) Tổng
	
	
	
	223,89

	Tổng lớn nhất (PA2)
	
	
	1,2(5a)
	268,67


IV.4.3. Giải pháp quy hoạch:

- Nguồn cấp nước: Tạm thời Nguồn cấp nước lấy từ hệ thống cấp nước chung của khu vực. Tương lai đầu tư tuyến cấp nước từ nguồn nước BOO Đồng Tâm đến khu vực này, sẽ sử dụng nguồn nước  BOO đồng tâm.
- Cấp nước chữa cháy: Dọc các tuyến đường trong khu dân cư tại các ngã ba, ngã tư bố trí các trụ cấp nước chữa cháy cách khoảng không quá 150m, khoảng cách từ đường đến trụ ít nhất 5m và bố trí ở ngã ba, ngã tư. 
- Các hạng mục công trình bên trong Khu thương mại phức hợp có quy mô, diện tích thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC, thì Chủ đầu tư lập bản vẽ thiết kế trình Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”.
- Hệ thống ống dẫn cấp nước sinh hoạt kết hợp chung với hệ thống cấp nước chữa cháy. Ống cấp nước sử dụng ống HDPE.
IV.4.4. Khái toán kinh phí và tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước: (xem thêm phụ lục)

- Kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước gồm:

+ Đường ống HDPE.

+ Trụ chữa cháy.

+ Vật tư phụ, chi phí nhân công.
( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước là: 711.367,14 (ngàn đồng).

IV.5. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

IV.5.1. Cơ sở quy hoạch:

- Căn cứ Nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang đã được phê duyệt.

- Dựa theo quy hoạch kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu quy hoạch.

- Định hướng QHPK phía Tây Bắc, QHC thành phố Mỹ Tho.
- Hiện trạng nguồn thoát nước thải.

- Hiện trạng thu gom, xử lý CTR.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

IV.5.2. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải:

a/-Dự báo lưu lượng:

- Nước thải của khu quy hoạch bao gồm nước thải sinh hoạt của các hộ dân và nước thải của thương mại hỗn hợp, dịch vụ công cộng với lưu lượng dự kiến:

Qt = 100% x (Qsh + Qtmhh).

- Lưu lượng thoát nước bẩn lớn nhất: 

Qt.max = 1,2 x Qt .

	Nhu cầu
	Dân số

(người)
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị


	Lưu lượng

(m3/ngày)

	(1) Sinh hoạt
	168
	180
	l/người.ngày
	30,24

	(2) Thương mại hỗn hợp, dịch vụ
	
	2
	l/m2 sàn.ngày
	174,73

	(3) Tổng
	
	
	
	204,94

	Tổng lớn nhất (PA1)
	
	
	1,2(3)
	245,93

	(1a) Sinh hoạt
	384
	180
	l/người.ngày
	69,12

	(2a) Thương mại hỗn hợp, dịch vụ
	
	2
	l/m2 sàn.ngày
	115,92

	(3) Tổng
	
	
	
	185,04

	Tổng lớn nhất (PA2)
	
	
	1,2(3)
	222,05


- Nước thải sinh hoạt trong các hộ dân, công trình sẽ được xử lý cục bộ qua hầm tự hoại rồi nối vào hệ thống thu nước thải chung của khu quy hoạch và phù hợp với QHPK phía Tây Bắc và QHC của thành phố Mỹ Tho.
- Đường cống thoát nước thải bố trí trong hẻm kỹ thuật để thu nước của các hộ dân và khu thương mại hỗn hợp, dịch vụ công cộng trong khu quy hoạch.
- Đường cống thoát nước thải chủ yếu lấy theo cấu tạo Ø300. Cống thoát nước thải dùng cống tròn BTCT có hoạt tải 300kg/m2, các cống qua đường sử dụng có hoạt tải H30 có gia cố cừ tràm.
- Toàn bộ hệ thống thoát nước thải của khu vực được thu gom và xử lý tại trạm XLNT tập trung (công suất 250 m3/ngày.đêm-PA1; công suất 225 m3/ngày.đêm-PA2) (tại đường D2) sẽ thoát vào hệ thống thoát nước mưa trên đường N1(có mặt cắt ngang 1-1, lộ giới 17m) và  D2 (có mặt cắt ngang 3-3, lộ giới 14m) của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh và thoát ra sông Bảo Định theo hệ thống cống thoát nước kết hợp với đường dân sinh.. Nước thải sau trạm XLNT phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi xả vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước mưa của khu quy hoạch.

b/-Khái toán kinh phí và tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải: (xem thêm phụ lục)

- Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải gồm:

+ Đường cống BTCT.

+ Hố ga.

+ Vật tư phụ, chi phí nhân công.
+ Trạm XLNT (công suất 250 m3/ngày.đêm-PA1).
+ Trạm XLNT (công suất 225 m3/ngày.đêm-PA2).

( Tổng kinh phí xây dựng HTTN thải theo phương án 1 là: 8.452.382,18 (ngàn đồng).

( Tổng kinh phí xây dựng HTTN thải theo phương án 2 là: 7.764.882,18 (ngàn đồng).

IV.5.3. Giải pháp quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

a/-Dự báo khối lượng CTR:
a1/-Phương án 1:

* Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ:

- Dân số dự kiến:
168 người.

- Chỉ tiêu phát thải CTR sinh hoạt:
1,3 kg/người/ngày.

- Lượng CTR sinh hoạt:
0,22  tấn/ngày.

* Đất xây dựng hỗn hợp:

- Diện tích 21.841,69m2 (với chức năng sử dụng cao nhất là phòng khám đa khoa có quy mô tối đa 15 giường). Như vậy tương đương khoảng 10 phòng khám.

- Theo Quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì lượng chất thải rắn y tế của phòng khám đa khoa là 2,09 kg/giường.ngày.

- Lượng CTR đất xây dựng hỗn hợp:

10 phòng khám x 15 giường/phòng khám x 2,09 kg/giường.ngày =
0,31 tấn/ngày.

* Tổng lượng CTR phát sinh: 0,22 + 0,31 =
0,53 tấn/ngày.
a2/-Phương án 2:

* Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ:

- Dân số dự kiến:
384 người.

- Chỉ tiêu phát thải CTR sinh hoạt:
1,3 kg/người/ngày.

- Lượng CTR sinh hoạt:
0,5  tấn/ngày.

* Đất xây dựng hỗn hợp:

- Diện tích 14.489,69m2 (với chức năng sử dụng cao nhất là phòng khám đa khoa có quy mô tối đa 15 giường). Như vậy tương đương khoảng 7 phòng khám.

- Theo Quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì lượng chất thải rắn y tế của phòng khám đa khoa là 2,09 kg/giường.ngày.

- Lượng CTR đất xây dựng hỗn hợp:

7 phòng khám x 15 giường/phòng khám x 2,09 kg/giường.ngày =
0,22 tấn/ngày.

* Tổng lượng CTR phát sinh: 0,5 + 0,22 =
0,72 tấn/ngày.

b/-Giải pháp quy hoạch quản lý CTR và VSMT:

- Chất thải rắn trong khu quy hoạch được được chia thành các loại: chất thải phát sinh từ các hộ dân sống trong khu quy hoạch, CTR do vệ sinh đường phố và dịch vụ công cộng.

- CTR từ các hộ dân thải ra mỗi ngày được các công nhân thu gom (ít nhất 1 lần/ngày) bằng các xe đẩy tay 660 lít/xe dọc theo các tuyến đường trong khu. Các xe thu gom này sẽ tập trung tại điểm tập kết (tại vị trí bãi đậu xe cuối đường N1), để xe chuyên dùng thu gom đến vận chuyển đi xử lý tập trung.
- Dọc các tuyến đường bố trí các thùng rác nhỏ để người đi đường và các hộ dân có thể bỏ vào, tránh tình trạng bỏ rãi rác gây mất mỹ quan đô thị. Những thùng rác này cũng được nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố đến thu gom (ít nhất 1 lần/ngày) bằng các xe đẩy tay 660 lít/xe đưa đến điểm tập kết và vận chuyển đi xử lý tập trung.

- Vệ sinh đường phố và dịch vụ công cộng phải được thực hiện thường xuyên (ít nhất 1 lần/ngày) nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

- Công tác thu gom CTR phải được xã hội hóa và giao cho các đơn vị có chức năng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- CTR của khu quy hoạch phải được xử lý theo đúng quy định, phù hợp với QHC thành phố Mỹ Tho, QHPK phía Tây Bắc và quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xử lý tại Bãi rác Tân Lập).

c/-Nghĩa trang:

QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang khi có người chết sẽ được mai táng tuân thủ theo QHPK, QHC của thành phố Mỹ Tho, Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
IV.6. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

IV.6.1. Cơ sở quy hoạch:

- Căn cứ Nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang đã được phê duyệt.

- Dựa theo quy hoạch kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu quy hoạch.
- Định hướng QHPK phía Tây Bắc, QHC thành phố Mỹ Tho.
- Hiện trạng nguồn lưới điện.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

IV.6.2. Chỉ tiêu, nhu cầu cấp điện:

- Ta triển khai chi tiết từng khu vực phụ tải để có cơ sở lựa chọn dây dẫn và thiết bị đóng cắt an toàn tiết kiệm cho từng khu vực như sau:
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (cho các dãy nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại…), điện công trình công cộng như sau:
+ Các khu nhà ở: 5 kW/hộ.
+ Các khu xây dựng hỗn hợp: 30W/1m2 (diện tích xây dựng).
+ Điện công trình công cộng: tính bằng 35% tổng 2 phụ tải điện trên.

* Nhu cầu cấp điện (phương án 1):
- Khu xây dựng hỗn hợp:
WXDHH = 2.620,99 kW.

- Khu nhà ở liên kế:
WLK = 210 kW.

- Điện công trình công cộng: WCC = 35% (WXDHH + WLK ) = 990,85 kW.

- Tổng phụ tải: WXDHH + WLK + WCC = 3.821,83 kW.

	Stt
	KÝ HIỆU
	LOẠI ĐẤT 
	QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ
	KHỐI 
LƯỢNG
	CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN (Theo QCVN 01:2019/BXD)
	PHỤ TẢI
(kW)

	1
	XDHH
	ĐẤT XÂY DỰNG HỖN HỢP
	LÔ (A01+A02) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.573,00
	30W/1m2
	  308,76

	2
	
	
	LÔ (A03+A04) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.573,00
	
	  308,76

	3 
	
	
	LÔ (A06+A07) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.723,00
	
	  326,76

	4
	
	
	LÔ (A05+A08) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.723,00
	
	  326,76

	5
	
	
	LÔ (A10+A11) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2 723.00
	
	  326,76

	6
	
	
	LÔ (A09+A12) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.723,00
	
	  326,76

	7
	
	
	LÔ (A13+A14+A15) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 3.464,50
	
	  415,74

	8
	
	
	LÔ (A16+A17+A18) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	M2
	 2.339,05
	
	  280,69

	 
	CỘNG (XDHH)
	 
	 2.620,99

	1
	LK
	ĐẤT Ở + TM DV
	19 LÔ (5x23) + 2 LÔ (10x23) 
	lô
	  21
	5kW/1 lô
	105,00

	2
	
	
	19 LÔ (5x23) + 2 LÔ (10x23) 
	lô
	  21
	
	105,00

	 
	CỘNG (LK)
	 
	 210,00

	1
	CC
	 
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, DV, TM, CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PCCC…
	HT
	  1
	35%*(XDHH+LK)
	 990,85

	 
	CỘNG (CC)
	 
	  990,85

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG: (XDHH)+(LK)+(CC)
	kW
	3.821,83


* Nhu cầu cấp điện (phương án 2):

- Khu xây dựng hỗn hợp:
WXDHH = 1.739,84 kW.

- Khu nhà ở liên kế:
WLK = 480 kW.

- Điện công trình công cộng: WCC = 35% (WXDHH + WLK ) = 776,94 kW.

- Tổng phụ tải: WXDHH + WLK + WCC = 2.996,78 kW.

	STT
	KÝ HIỆU
	LOẠI ĐẤT 
	QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ
	KHỐI 
LƯỢNG
	CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN (Theo QCVN 01:2019/BXD)
	TỦ ĐIỆN 
PP (DB..)
	PHỤ TẢI
(kW)

	1
	LK
	ĐẤT Ở + TM DV
	(B01+B02=21 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  21
	5kW/1 lô
	DB4
	  105,00

	2
	
	
	(B03+B04=21 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  21
	
	DB2
	  105,00

	3
	
	
	(B05+B06=21 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  21
	
	DB3
	  105,00

	4
	
	
	(B07+B08=21 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  21
	
	DB1
	  105,00

	5
	
	
	(B09=6 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  6
	
	DB9
	  30,00

	6
	
	
	(B10=6 LÔ): tính theo lô
số tầng XD = 3; mật độ XD = 80% 
	lô
	  6
	
	DB10
	  30,00

	 
	CỘNG (LK)
	 
	  480,00

	1
	XDHH
	ĐẤT XÂY DỰNG HỖN HỢP
	LÔ (A01+A02): tính theo m2
số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 2 723.00
	30W/1m2
	DB5
	  326,76

	2
	
	
	LÔ (A03+A04) ; số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 2 723.00
	
	DB6
	  326,76

	3
	
	
	LÔ (A06+A08): tính theo m2
số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 2 723.00
	
	DB7
	  326,76

	4
	
	
	LÔ (A05+A07): tính theo m2
số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 2 723.00
	
	DB8
	  326,76

	5
	
	
	LÔ (A09+A10): tính theo m2 
số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 2 385.62
	
	DB9
	  286,27

	6
	
	
	LÔ (A11+A12): tính theo m2
số tầng XD = 5; mật độ XD = 80% 
	m2
	 1 221.05
	
	DB10
	  146,53

	 
	CỘNG (XDHH)
	 
	 1 739,84

	1
	CC
	 
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, DV, TM, CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PCCC…
	HT
	  1
	35%*(XDHH+LK)
	 
	  776,94

	 
	CỘNG (CC)
	 
	  776,94

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG: (XDHH)+(LK)+(CC)
	kW
	 2.996,78

	 
	 
	 
	BÙ CÔNG SUẤT 30%
	kVAr
	  900,00

	 
	 
	 
	TỔNG CÔNG SUẤT CÁC MBA
	kVA
	 2.50,00


IV.6.3. Giải pháp cấp điện:

- Nguồn phân phối trung thế 22 kV:
Lấy nguồn trung thế 3 pha 22 kV hiện hữu ngay góc đầu hẽm bê tông sát ranh bên trái khu quy hoạch này.
- Hệ thống điện trung thế 22 kV phát triển thêm sử dụng cáp trung thế 22kV-CXV/S/DATA-95mm2 đi trên không (sát ranh quy hoạch) cấp vào các trạm biến áp của khu quy hoạch.
- Mạng điện cung cấp: Dự án được dự kiến lắp 3 trạm hạ thế 22 kV/0,4kV với 2 trạm 1.500 kVA và 1 trạm đến 250 kVA (phương án 1); 2 trạm 1.250 kVA và 1 trạm đến 250 kVA (phương án 2) được tính toán theo phụ tải của từng khu vực. Đảm bảo cho việc cung cấp điện hạ thế đến các phụ tải sử dụng hợp lý về mặt kinh tế, tiện lợi và giảm được chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và nhu cầu sử dụng. Trong đó trạm hạ thế 250 kVA dùng riêng cho chiếu sáng công cộng,  hệ thống xử lý nước thải, bơm nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy trong vùng quy hoạch. Ngoài ra còn có các tủ bù hạ thế lắp sau các trạm biến áp trong khu vực.
- Các tuyến cung cấp hạ thế đi trong ống TFP ngầm dưới đất (trong mương cáp), đoạn qua đường đi trong ống TFP và STK.
- Chiếu sáng đường giao thông sử dụng bộ đèn chiếu sáng đường bóng led 125W và 75W, lắp trên trụ thép côn tròn bóp rãnh mạ kẽm nhúng nóng cao độ đèn từ 6m đến 8m được bố trí so le với chiều cao lắp bộ đèn là 7m đến 10m, khoảng cách trung bình các trụ theo cùng 1 phương là 40 mét. Ngoài ra bãi đỗ xe còn có thêm 1 trụ đèn với dàn nâng hạ cao 12m sử dụng 8 bộ đèn led pha 150W.
- Dây dẫn:
+ Sử dụng cáp CXV/S/DATA cho tuyến trung thế 22kV trên không.
+ Cáp CXV/DSTA cho cáp hạ thế ngầm (trong khu dân cư), dây cấp lên đèn dùng cáp 2 ruột bọc PVC 2x1.5mm2.
- Thiết bị điều khiển: Bao gồm các MCCB, MCB, CONTACTOR, công tắc đồng hồ hẹn giờ (TIMER), công tắc chuyển mạch (SELECTOR) để điều khiển bằng tay, toàn bộ được lắp trong tủ điều khiển bằng tole sơn tĩnh điện chống nước (tủ điện đặt trên bệ bê tông).
- Thiết bị bảo vệ: Mỗi bộ đèn được bảo vệ bằng MCB 1P 6A lắp trên bảng điện bakelit tại mỗi trụ đèn.
- Tiếp đất: Để tăng cường độ tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng và an toàn điện thực hiện tiếp đất cho dây trung hòa tại đầu nguồn và vỏ thiết bị cho toàn hệ thống. Các tủ điện và các trụ đèn đều phải được tiếp đất. Mỗi vị trí dùng 1 cọc đất M16x2400 và cáp đồng bọc PVC CV-6.0mm2 (tiếp đất liên hoàn). Trị số tiếp đất phải đạt yêu cầu theo quy phạm là < 10 Ohm. Nếu không đạt trị số trên phải gia tăng thêm số cọc tiếp đất.

IV.6.4. Khái toán kinh phí và tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống cấp điện: (xem thêm phụ lục)

- Kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện gồm:

+ Hệ thống cung cấp điện (trung thế, biến áp).

+ Hệ thống phân phối hạ thế.

+ Hệ thống chiếu sáng.
( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện theo phương án 1  là: 28.337.955,53 (ngàn đồng).
( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện theo phương án 2 là: 26.833.485,53 (ngàn đồng).
IV.7. QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

IV.7.1. Cở sở quy hoạch:

- Căn cứ Nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang đã được phê duyệt.

- Dựa theo quy hoạch kiến trúc cảnh quan của toàn bộ khu quy hoạch.
- Định hướng QHPK phía Tây Bắc, QHC thành phố Mỹ Tho.
- Hiện trạng nguồn thông tin liên lạc khu vực.

- Tuân thủ quy chuẩn và các tiêu chuẩn hiện hành.

IV.7.2. Giải pháp quy hoạch:

Nguồn chờ đấu nối đặt tại trụ BTLT hiện hữu ngay góc đầu hẽm bêtông sát ranh bên trái khu quy hoạch để cấp mạng thông tin liên lạc cho (119 lô đất phương án 1) và (143 lô đất phương án 2) trong khu quy hoạch này. Toàn bộ hệ thống cáp thông tin (cáp quang) được đi ngầm nhưng phải tuân thủ theo quy định hiện hành và đảm bảo mỹ quan.

IV.7.3. Khái toán kinh phí và tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thông tin liên lạc: (xem thêm phụ lục)

- Kinh phí xây dựng hệ thống TTLL gồm:

+ Hệ thống cáp điện thoại.

+ Hệ thống tủ cáp.

+ Hệ thống mương cáp.

+ Vật tư, nhân công.
( Tổng kinh phí xây dựng hệ thống TTLL là: 523.275,50 (ngàn đồng).

CHƯƠNG V
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH-KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
V.1. MỤC TIÊU

- Tạo lập khu dân cư có môi trường sống tốt, chất lượng và bền vững.

- Triển khai tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho từng lô phố. Hài hòa giữa không gian công trình kiến trúc khu vực công cộng, khu nhà ở với không gian mở trong khu vực. Đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hình thành khu dân cư mới.

- Là công cụ quản lý kiến trúc cảnh quan, cấp phép đầu tư và xây dựng.

V.2. NGUYÊN TẮC

- Tạo ra trục giao thông hợp lý, có sự kết nối với tuyến hiện hữu, hạ tầng kỹ thuật có sự đồng bộ về hình thức, phân định không gian rõ ràng, đa đạng trong tổ chức không gian, có những không gian chủ đạo làm điểm nhấn cho khu vực.

- Tìm ra được sự thống nhất chung để tạo ra khung cơ bản cho không gian của khu vực.

- Cho phép có sự linh hoạt trong thiết kế một số chi tiết tạo sự đa dạng phong phú.

- Thiết lập một không gian dãy phố có sự phân đoạn, không tạo các dãy phố có hình khối quá dài (< 80m).

V.3. GIẢI PHÁP VÀ CÁC QUY ĐỊNH THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

V.3.1. Xác lập điểm nhấn, điểm nhìn, hướng nhìn:

- Hình thành điểm nhấn cho khu vực là khu chức năng hỗn hợp trên trục đường chính của Khu vực hướng tới Bệnh viện Tiền Giang. Hình thành trục đường đô thị cảnh quan đẹp, hiện đại phục vụ người dân.

- Tận dụng các khu đất xéo để hình thành cảnh quan công viên, bãi xe. Thiết kế  cây xanh cách ly, cây xanh vỉa hè, cây xanh trong các khu đất thương mại hỗn hợp thu hút điểm nhìn, tạo góc nhìn đẹp, sinh động.

V.3.2. Thiết lập quy định chiều cao xây dựng, mật độ xây dựng công trình:

* Quy định chiều cao xây dựng công trình:

- Đối với  nhà ở liên kế: Tầng cao xây dựng: tối thiểu 02 tầng; tối đa 03 tầng.

- Đối với khu đất xây dựng hỗn hợp: Số tầng cao tối đa: 05 tầng.

* Quy định mật độ xây dựng công trình:

+ Đối với nhà ở liên kế: ≤ 80%.

+ Đối với khu xây dựng hỗn hợp:  ≤  80%.

V.3.3. Thiết lập quy định khoảng lùi công trình:

* Quy định chỉ giới xây dựng công trình:
- Đối với  nhà ở liên kế:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.
+ Mặt sau nhà chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới  hẻm kỹ thuật.

- Đối với  đất xây dựng hỗn hợp:

+ Mặt trước giáp trục đường: chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt sau nhà chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới hẻm kỹ thuật

* Tạo sự thống nhất chung cho toàn tuyến đường các vấn đề như sau:

- Công trình kiến trúc các dãy phố:
+ Đối với nhà ở liên kế:
· Chiều cao nền nhà tối thiểu so với vỉa hè: 0,3m.
· Xây dựng tầng hầm, nửa hầm (nếu có): Phần nổi của tầng hầm (tính đến sàn tầng 1) không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè. Khoảng lùi của lối lên xuống hầm là 2,5m.

· Chiều cao tầng 1 là 3,9m, các tầng còn lại từ 3,3m đến 3,6m.

· Độ vươn ra ban công, lô gia: Mặt trước giáp trục đường là 1,4m.

+ Đối với đất ở hỗn hợp: 

· Chiều cao nền nhà tối thiểu so với vỉa hè: 0,3m.

· Xây dựng tầng hầm, nửa hầm (nếu có): Phần nổi của tầng hầm (tính đến sàn tầng 1) không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè. Khoảng lùi của lối lên xuống hầm là 2,5m.

· Chiều cao tầng 1 là 3,9m, các tầng còn lại từ 3,3m đến 3,6m.

· Độ vươn ra ban công, lô gia: Mặt trước giáp trục đường là 1,4m.

V.3.4. Hình khối, màu sắc, vật liệu, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Các công trình thiết kế chú ý tới:

+ Các công năng sử dụng hợp lý và đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải quyết tốt về tiểu vi khí hậu cho môi trường sống hướng tới công trình xanh.

+ Cho phép linh hoạt về chi tiết hình khối kiến trúc, màu sắc.

+ Thiết kế hình khối, màu sắc (màu sáng) phù hợp với cảnh quan xung quanh.

- Hình thức kiến trúc chủ đạo:

+ Hình thức kiến trúc chủ đạo là kiến trúc hiện đại, cốt cao độ nền, độ cao tầng 1, mỗi tầng và độ vươn của ban công, lô gia bằng nhau và thống nhất theo quy định của tiêu chuẩn xây dựng nhà ở.

+ Quy hoạch nhà ở liên kế với các lô điển hình 5x 23m, 5x22 m và 7x24m.
+ Tổ chức lối đi bộ hành trên vỉa hè, và chỗ đậu xe bằng cách thay đổi màu sắc vật liệu gạch lót vỉa hè; vật liệu lót vĩa hè sử dụng loại vật liệu không trơn trợt và có độ bền cao..
+ Cách khoảng nhỏ hơn 80m có bố trí không gian công cộng, nơi đậu xe, sân chơi sinh hoạt cộng đồng, tạo ra tuyến đường có nếp sống văn minh, văn hóa, xanh sạch đẹp.

- Màu sắc, vật liệu công trình:

+ Chọn màu sáng làm màu chủ đạo cho công trình, có thể phối màu đậm cho một vài chi tiết làm điểm nhấn trên mặt đứng công trình, đảm bảo màu sắc công trình hài hòa.

+ Sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương. Thiết kế vật liệu phù hợp, hài hòa cho công trình, các bộ phận chi tiết khác. Khuyến khích sử dụng các loại vật liệu đặc trưng của địa phương, tăng cao giá trị bản sắc riêng của khu vực và góp phần giảm chi phí xây dựng.

V.3.5. Hệ thống cây xanh mặt nước:

- Diện tích: 2.407,73 m2.

- Đối với công viên cảnh quan tận dụng khai thác bố trí các tiện ích vui chơi, giải trí, đường đi dạo,….

- Các loại cây xanh trong công viên phải được nghiên cứu kỹ lưỡng cả về chiều cao, màu sắc, mùa rụng lá,... nhằm làm tăng cảnh quan cũng như cảm thụ của khách đối với công trình. Nên trồng cây thân thẳng, cao, tán lá rộng, gỗ dai, dáng và hoa đẹp, màu sắc thay đổi theo mùa, đảm bảo chức năng chống bụi, tiếng ồn và an toàn. Không trồng những loại cây ăn quả, có mùi thơm thu hút côn trùng,... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

- Cây xanh dọc theo trục giao thông là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan. Tùy theo lộ giới từng tuyến đường mà trồng những loại cây có kích thước và hình dáng phù hợp.

- Hoa trang trí: nên chọn loại ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, không có mùi thu hút côn trùng. Hoa phải cắt xén thường xuyên.

CHƯƠNG VI

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
VI.1. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ

VI.1.1. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trường có quy mô trong ranh giới lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang và vùng giáp ranh quy hoạch như: môi trường nước, không khí, đất, chất thải rắn.

VI.1.2. Căn cứ lập báo cáo:

- Các căn cứ đã nêu tại mục I.2.

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu.

- Quy hoạch QLCTR trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn năm 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.
- Chất lượng nước đạt các quy chuẩn: QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt; QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất; QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt; QCVN 25:2009/BTNMT về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp.
- Chất lượng không khí đạt: QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
- Mức ồn và độ rung tại khu vực quy hoạch đạt các quy chuẩn: QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung.

VI.1.3. Nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá:

- Đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề chính tại khu vực lập quy hoạch.

- Dự báo, đánh giá tác động môi trường của phương án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang.
- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện; đề xuất các khu vực cách ly, bảo vệ môi trường cho các khu dân cư.

VI.2. MỤC TIÊU VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH

VI.2.1. Mục tiêu:

- Phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong QHC, QHPK đã được phê duyệt;

- Đáp ứng nhu cầu phát triển cho tổng thể đô thị phù hợp định hướng chung;

- Đảm bảo phát triển cân đối, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường;

- Duy trì chất lượng nước, chất lượng không khí, mức ồn và độ rung tại khu vực quy hoạch đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đảm bảo 100% chất thải rắn thông thường và nguy hại được thu gom và xử lý;

- Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên trong và xung quanh khu vực quy hoạch;

- Giảm thiểu tối đa việc tái định cư, nếu tái định cư, bảo đảm những người bị ảnh hưởng có cuộc sống tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ sau khi tái định cư.

VI.2.2. Các vấn đề môi trường chính tại khu quy hoạch:

QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang sẽ không gây biến đổi đối với các vấn đề môi trường sau:

- Điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

- Các tai biến địa chất (trượt, động đất, sạt lở đất), úng ngập, lũ lụt;

- Môi trường nước: làm suy giảm chất lượng nguồn nước, suy giảm khả năng cung cấp nước: nước dưới đất, nước mặt, tài nguyên đất;

- Môi trường không khí: quy hoạch xây dựng không làm suy giảm chất lượng không khí xung quanh;

- Chất thải rắn: phát triển dân số gây phát sinh lượng chất thải rắn nhưng không ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực;

- Hệ sinh thái: không bị biến đổi nghiêm trọng (khu vực không có hệ sinh thái cần được bảo tồn);

- Tài nguyên khoáng sản không gây ảnh hưởng (khu vực không có);

- Các vấn đề xã hội: ảnh hưởng tới việc phân bố dân cư, biến đổi hạ tầng kỹ thuật, sức khỏe cộng đồng.

VI.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

VI.3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường trong quá trình lập quy hoạch:

a/-Môi trường nước:

* Nước dưới đất: hiện chưa có số liệu về nước dưới đất tại khu vực này và trong khu vực hiện không có giếng khoan.

* Nước mặt: nguồn nước mặt trong khu quy hoạch không có.

- Hiện tại cũng chưa có số liệu quan trắc cụ thể, chỉ là theo cảm quan và theo thu thập của cư dân địa phương thì nước mặt trong khu vực còn tốt chưa có dấu hiệu ô nhiễm vì nguồn nước mặt đang được người dân dùng để phục vụ tưới tiêu phục vụ cho trồng rẫy, cây ăn trái.

b/-Môi trường không khí:

- Môi trường không khí của khu vực quy hoạch hiện trong lành thoáng mát do hiện tại là vườn cây ăn trái, líp rẫy, ao mương, kênh rạch…. Dân cư cũng thưa thớt nên tiếng ồn cũng không ảnh hưởng.

- Ô nhiễm không khí từ KCN Mỹ Tho, CCN Trung An cũng chưa ảnh hưởng đến khu quy hoạch.

- Tiếng ồn do phương tiện giao thông lưu thông qua Quốc lộ 1, nhưng chỉ những hộ giáp biên và cũng không đáng kể.

c/-Môi trường đất:

Môi trường đất trong khu quy hoạch cũng không có dấu hiệu ô nhiễm vì hoạt động nông nghiệp của người dân vẫn tiến hành tốt hàng năm.

d/-Chất thải rắn:

Chất thải rắn các hộ xung quanh được Cty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho thu gom và xử lý tại Bãi rác Tân Lập. Còn các hộ sâu bên trong thì tự xử lý bằng cách chôn lấp tại đất riêng.

e/-Hệ sinh thái:

Theo khảo sát thực tế tại khu vực quy hoạch xây dựng và vùng lân cận không có loại thực vật và động vật nào quý hiếm, thảm thực vật thuần túy chủ yếu là cây ăn trái, rẫy, loài cây cỏ hoang dại mọc tự nhiên, thực vật sống trên mặt nước, thực vật sống ngập nước ven bờ.

f/-Kinh tế xã hội:

Người dân sinh sống xung quanh khu vực quy hoạch bằng nhiều nghề khác nhau, đời sống ổn định, thu nhập trung bình.

( Tóm lại: môi trường của khu quy hoạch trong khi lập quy hoạch còn rất tốt chưa có dấu hiệu ô nhiễm về nguồn nước, không khí, đất….

VI.3.2. Phân tích, đánh giá tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch:

Một số diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang có thể xảy ra như sau:

a/-Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch:

- Theo quan điểm, mục tiêu chung đã xác định ở phần mở đầu, việc quy hoạch hoàn toàn dựa trên quan điểm bảo vệ môi trường, do đó không có sự đối lập giữa quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường. Cả hai hệ thống quan điểm và mục tiêu này có mối liên hệ hữu cơ, tương hỗ và bổ sung cho nhau, góp phần cải thiện môi trường, mỹ quan cho các khu vực đô thị. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân.

- Không những thế, đồ án quy hoạch còn nhằm mục đích hướng đến phát triển đô thị bền vững, nâng cao hiệu quả và chất lượng về quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại; phù hợp đặc điểm truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của người dân trong vùng.

- Việc quy hoạch không ảnh hưởng đến điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

- Quy hoạch không ảnh hưởng đến các tai biến địa chất (trượt, sạt lở đất, động đất), úng ngập, lũ lụt.

- Quy hoạch tuy có ảnh hưởng đến chất lượng đất, chất lượng nước, chất lượng không khí, tiếng ồn. Nhưng nhờ thiết kế quy hoạch đồng bộ, có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn nên việc ảnh hưởng đến môi trường sẽ thấp.

- Quy hoạch xác định các khu vực thu gom, xử lý chất thải… tuy có gây ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực dự kiến bố trí theo quy hoạch về nước thải, rác thải nhưng vẫn kiểm soát được khi có phương án xử lý, công nghệ thích hợp và kế hoạch quản lý, giám sát cụ thể, chặt chẽ theo đúng quy định.

- Quy hoạch tuy có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, biến đổi về dân số, xã hội… nhưng vẫn quản lý được theo định hướng phát triển đô thị.

b/- Phân tích, đánh giá tác động môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn thi công các hạng mục như: đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện, nhà ở riêng lẻ, công trình công cộng… công tác nạo vét bóc lớp đất mặt, đắp nền, đóng cọc, đào hố móng, vận chuyển tập kết nguyên vật liệu thi công xây dựng và đổ thải đều có thể tạo ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường như: bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải…, Tuy nhiên tác động của các hoạt động trên chỉ mang tính tạm thời, khi dự án đi vào hoạt động thì các tác động này không còn nữa.

c/- Phân tích, đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của đô thị theo quản lý quy hoạch:

Quá trình hoạt động của đô thị sẽ có các tác động môi trường như sau:

c1/-Môi trường nước:

QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang có dân số khoảng 168 người và lượng nước khu xây dựng hỗn hợp dẫn đến lượng nước sinh hoạt tăng, lượng nước thải cũng gia tăng theo. Vì vậy, môi trường nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Lưu lượng nước cấp sinh hoạt khoảng (297,6 m3/ngày phương án 1 và 268,67 m3/ngày phương án 2) vượt nhiều so với hiện tại, chính vì vậy cần phải khai thác thêm để đủ cung cấp. Nguồn nước khai thác thêm cũng góp phần cạn kiệt nguồn tài nguyên nước và ô nhiễm nguồn nước.
- Nước thải sinh hoạt phát sinh cũng gia tăng do nhu cầu dùng nước tăng. Lượng nước thải sinh hoạt khoảng (250m3/ngày phương án 1 và 225m3/ngày phương án 2), nếu không xử lý mà thải trực tiếp như hiện tại sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt xung quanh.
- Nước thải sinh hoạt không những ảnh hưởng đến nguồn nước mặt mà cả nước dưới đất, đất, không khí.
- Đô thị phát triển che phủ bề mặt là đường giao thông, các công trình công cộng, nhà ở riêng lẻ… nhiều ao hồ bị san lấp, đất tự nhiên bị thu hẹp dẫn đến quá trình thoát nước mặt mà chủ yếu là nước mưa bị hạn chế gây tình trạng ngập úng cục bộ, bồi lắng các nguồn tiếp nhận xung quanh. Ô nhiễm nước mặt trong quá trình này sẽ xảy ra nếu không tổ chức thu gom hợp lý.

c2/-Môi trường không khí:

- Đô thị phát triển kéo theo sự tăng dân, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ nên vấn đề gây ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình này như sau:

- Hoạt động của dân cư: tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thường ngày của người dân, tiếng nói cười, la hét… tại những nơi đông người.

- Giao thông phát triển hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu vực đô thị cũng tăng (phương tiện di chuyển cá nhân). Quá trình hoạt động của phương tiện giao thông phát sinh tiếng ồn, các loại khí thải của quá trình đốt cháy nhiêu liệu động cơ, bụi… gây ra ảnh hưởng tới chất lượng không khí trong khu vực.

Tổng tải lượng ô nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện giao thông

	Loại phương tiện
	Mức ồn
	Loại phương tiện
	Mức ồn

	Xe nhỏ
	77 dB
	Tiếng còi tàu
	75 ÷ 105 dB

	Xe khách nhỏ
	79 dB
	Xe chở rác
	82 ÷ 88 dB

	Xe khách vừa
	84 dB
	Xe quân sự
	120 ÷ 135 dB


(Theo: Rapid inventory technique in environmental control. WHO 1993)
c3/-Chất thải rắn:

- Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh: 0,53 tấn/ngày (phương án 1).
- Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh: 0,72 tấn/ngày (phương án 2).

- Rác hộ dân: phát sinh từ các hộ gia đình, thành phần rác thải này bao gồm: thực phẩm, giấy, carton, plastics, gỗ, thủy tinh, các kim loại, tro, đồ điện tử gia dụng hư hỏng không còn sử dụng.…. Nguồn phát thải này là lớn nhất chính vì thế phải được thu gom, vận chuyển và xử lý ngay trong ngày.

- Rác quét đường: phát sinh từ các hoạt động vệ sinh đường phố công viên. Nguồn rác này do người đi đường và các hộ dân sống dọc theo hai bên đường xả ra. Thành phần của chúng gồm các loại sau : cành cây và lá cây, giấy vụn, bao nylon, xác động vật chết và cả thành phần từ rác hộ dân….

- Bùn thải từ các bể tự hoại, nạo vét cống rãnh… để tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy, phát sinh mùi hôi từ việc phân hủy bùn. Công tác thu gom bùn thải này phải chặt chẽ, phải được xử lý theo đúng quy định.

- Rác từ các công trình xây dựng có thành phần như: gỗ, thép, bêtông, gạch, thạch cao, bụi, và cả thành phần rác hô dân…. Rác này phát sinh không nhiều tùy theo nhu cầu xây dựng và nằm rải rác khắp nơi theo công trình xây dựng. nếu không quản lý chặt tại công trình sẽ làm ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực công trình.

c4/-Kinh tế xã hội:

- Dân số trong khu vực cư tăng lên. một số khu vực thương mại dịch vụ được mọc lên sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân trong khu vực.

- Thu nhập thay đổi do bị thu hồi đất và được tái định cư tại chỗ.

c5/-Sự cố rủi ro:

- Những sự cố về hệ thống cấp nước có thể xảy ra do hỏng đường ống cấp nước kéo theo sự ngưng trệ việc cấp nước cho toàn bộ khu dân cư.

- Hỏa hoạn có thể xảy ra trong các hộ gia đình do sự cố về điện hoặc bất cẩn trong quá trình đun nấu.

- Sự cố về các thiết bị điện, trạm hạ thế ngoài trời… bị quá tải trong quá trình hoạt động, phát sinh nhiệt và dẫn đến khả năng cháy nổ, hoặc do chập mạch khi gặp mưa dông gió lớn.

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ v.v…

VI.4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, CÁCH LY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VI.4.1. Giải pháp phòng ngừa trong quá trình thực hiện quy hoạch:

Các biện pháp kỹ thuật để phòng tránh giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường khi thực hiện quy hoạch như sau:

a/-Giải pháp về quy hoạch, thiết kế:

Đối với QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang để khống chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường dự án sẽ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó việc giải quyết tốt quy hoạch ngay từ khi thành lập dự án đóng vai trò rất quan trọng. Khi quy hoạch bố trí mặt bằng thích hợp cho các khu chức năng ngoài các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, giao thông vận tải, mối liên hệ giữa các vùng, các bộ phận, dự án sẽ chú ý đến những vấn đề môi trường theo những yêu cầu như sau:

- Thuận tiện cho công tác quản lý môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong khu vực quy hoạch.

- Phù hợp với QHPK, QHC của thành phố, Kế hoạch bảo vệ môi trường trong tỉnh.

- Khoảng cách bố trí giữa các công trình hợp lý, điều này sẽ giúp loại trừ hay hạn chế sự lan truyền cộng đồng, tăng nồng độ chất ô nhiễm ở khu vực cuối hướng gió, triệt tiêu không tạo vùng quẩn chất ô nhiễm, chống lây lan hỏa hoạn, dễ ứng cứu khi có sự cố khẩn cấp….

- Cây xanh cách ly đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành. Cây xanh trong các khu chức năng cũng phải được bố trí hợp lý cân đối theo công năng của từng khu.

b/-Giải pháp trong quá trình hoạt động của đô thị:

b1/-Môi trường nước:

- Nước thải và nước mưa được thu gom riêng.

- Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước mưa và đổ hệ thống cống của khu bệnh viện đa khoa. Hệ thống thu gom nước mưa phải được nạo vét thường xuyên để đảm bảo nước mưa được sạch khi xả vào nguồn nhận.
- Nước thải từ hộ gia đình, công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải vào HTTN thải chung của của khu quy hoạch và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung tại vị trí khu công viên đường D2 kế bãi đậu xe với công suất (250m3/ngày phương án 1 và 225m3/ngày phương án 2). Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A trước khi xả vào nguồn tiếp nhận (HTTN mưa).

- Tái sử dụng nước thải sinh hoạt và nước mưa là giải pháp nhằm sử dụng bền vững nguồn nước trong tương lai, giảm áp lực về khả năng cung cấp nguồn nước cấp sinh hoạt cho cộng đồng, nhất là trong mùa khô khả năng thiếu nước rất có thể xảy ra. Nước thải tái sử dụng cho các mục đích công cộng như: tưới cây xanh đường phố; tưới cây công viên; rửa đường hạn chế bụi; chữa cháy; phục vụ cho xây dựng (đầm nén nền móng, phun nước rửa, chống bụi…); tái tạo cảnh quan (hồ nước, đài phun nước và khơi thông dòng chảy…).
- Không khai thác nước dưới đất nếu chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

b2/-Môi trường không khí:

- Cây xanh trồng dọc theo các tuyến đường giao thông cũng mang lại tác dụng lọc sạch không khí, chắn gió, ngăn mùi phát tán.

- Cây xanh công viên cũng góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí một cách cục bộ.

- Hạn chế phương tiện giao thông trong giờ cao điểm đối với các loại xe có khả năng gây ô nhiễm không khí.

b3/-Chất thải rắn:

- Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh: 0,53 tấn/ngày (phương án 1) và 0,72 tấn/ngày (phương án 2). Chính vì thế phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ từ nguồn phát thải, thu gom, vận chuyển và xử lý. Một số biện pháp được đề xuất như sau:

- Khuyến khích, giáo dục, tuyên truyền toàn bộ cộng đồng tham gia phân loại CTR tại nguồn: tại từng hộ gia đình, nơi công cộng. Ngoài ra cần vận động dân cư trong hạn chế tới mức tối đa sự phát sinh chất thải rắn trong mỗi gia đình.

- Bố trí các thùng rác dọc theo những đường phố để bỏ rác, không vứt bừa bãi trên đường.

- Tổ chức đội thu gom để thu gom CTR tránh để người dân vứt bỏ bừa bãi xuống ao hồ, kênh rạch, ra đường… gây ô nhiễm môi trường nước mặt.

- Bố trí các điểm tập kết hợp lý để các đội thu gom đến tập trung chờ xe vận chuyển đến chở đi đến nơi xử lý tập trung.

- Bùn nạo vét cống rãnh và bùn từ bể tự hoại được hút định kỳ và phải được các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

- Nâng cao ý thức của nhân dân nhằm tránh tình trạng xả rác xuống đường. cống gây tắc cống.

- Chất thải rắn phải được đưa đến khu xử lý tập trung của tỉnh Tiền Giang theo quy hoạch chung tại Bãi rác Tân Lập huyện Tân Phước.
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Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
VI.4.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

a/-Kế hoạch quản lý môi trường:

- Khi triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch thì phải thực hiện lấp báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

- Đối với quản lý nước thải: đưa ra chương trình quản lý nước thải phát sinh, theo dõi hệ thống thu gom nước thải tránh gây tắc nghẽn đường cống thu gom nước mưa và nước thải. Giải quyết vấn đề hỏng hóc, hư hại hệ thống đường ống, đánh giá khả năng thoát nước của hệ thống theo định kỳ. Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước đầu ra của trạm, lập báo cáo chất lượng nước thải và khả năng thoát nước của hệ thống gửi về Sở Tài nguyên môi trường.

- Đối với quản lý chất thải rắn: cần nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư về việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn cảnh quan. Tổ chức một số chương trình xã hội tuyên truyền về vệ sinh môi trường và các cách tái sử dụng rác thải sinh hoạt nhằm hạn chế tới mức tối đa sự phát thải rác sinh hoạt.

- Lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường vào các chính sách phát triển kinh tế của thành phố Mỹ Tho. Ngoài ra cần vận động dân cư trong địa bàn tham gia một số chương trình bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị như: phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp”. “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”. “Chiến dịch làm sạch thế giới”. Lồng ghép chương trình môi trường vào các bậc giáo dục.

b/-Kế hoạch giám sát môi trường:

- Giám sát chất thải: đối với dự án phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao, phải có phương án thiết kế và lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải.

- Đối với nước thải sinh hoạt giám sát là đầu vào và đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung theo QCVN 14:2008/BTNMT.

- Giám sát chất lượng nước mặt đảm bảo QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt.

- Giám sát chất lượng nước dưới đất đảm bảo QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất.

- Giám sát chất lượng không khí theo các QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT.

- Giám sát môi trường xung quanh: lập kế hoạch theo dõi có hệ thống về môi trường, theo dõi các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Việc giám sát chất lượng môi trường kết hợp thông qua mạng lưới quan trắc quốc gia và mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường địa phương.

- Thời gian quan trắc và báo cáo về cơ quan quản lý tối thiểu 2 lần/năm.

VI.5. QUY HOẠCH QUẢN LÝ NGHĨA TRANG

QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang khi có người chết sẽ được mai táng tuân thủ theo QHPK phía Tây Bắc, QHC của thành phố Mỹ Tho, Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ nay đến năm 2030.
CHƯƠNG VII
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VII.1. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Khu đất quy hoạch QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang là đất công hiện do Nhà nước quản lý chính vì thế không phải bồi thường giải phóng mặt bằng.

VII.2. CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (DỰ KIẾN):

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Khoản mục
	Phương án 1
	Phương án 2

	1
	Chi phí xây dựng
	68.019.427,18
	65.879.817,18

	
	San nền
	3.818.185,68
	3.818.185,68

	 
	Hệ thống giao thông
	23.797.149,75
	23.849.509,75

	
	Hệ thống thoát nước mưa
	2.384.111,40
	2.384.111,40

	
	Hệ thống cấp nước
	711.367,14
	711.367,14

	 
	Hệ thống thoát nước thải
	8.452.382,18
	7.764.882,18

	
	Hệ thống cấp điện
	28.337.955,53
	26.833.485,53

	 
	Hệ thống thông tin liên lạc
	523.275,50
	523.275,50

	2
	Chi phí bồi thường, hổ trợ TĐC
	0,00
	0,00

	3
	Chi phí quản lý dự án (3%(1))
	2.040.582,82
	1.976.394, 52

	4
	Chi phí tư vấn xây dựng (6%(1))
	4.081.165,63
	3.952.789,03

	5
	Chi phí khác (2%(1))
	1.360.388,54
	1.317.596,34

	6
	Dự phòng phí (10%*(1+2+3+4+5))
	7.550.156,42
	7.312.659,71

	
	Tổng cộng
	83.051.720,59
	80.439.256,78


VII.3. GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN: mời gọi đầu tư.

VII.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thuận tiện cho việc triển khai quy hoạch, kế hoạch thực hiện được đề xuất tiến độ như sau:

	Stt
	Giai đoạn
	Công việc thực hiện

	1
	Tháng 11-12/2020
	Hoàn chỉnh, phê duyệt đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang.

	2
	Tháng 01-06/2021
	Mời gọi, chuẩn bị đầu tư.

	3
	Tháng 06-10/2021
	- Lập dự án đầu tư xây dựng.

	4
	Tháng 11/2021
	Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- San nền;

- Đường giao thông, vĩa hè;

- Thoát nước mưa, thải;

- Cấp nước;

- Hệ thống điện trung thế;

- Hệ thống thông tin liên lạc.


CHƯƠNG 8

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế Tiền Giang. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương quản lý xây dựng cơ bản trong khu vực nhằm quản lý đất đai, ngăn ngừa sự phát triển tự phát của dân cư trên địa bàn.

Trung tâm Kiến trúc-Quy hoạch và Tư vấn xây dựng Tiền Giang cùng chủ đầu tư kính trình cấp có thẩm quyền và các ban ngành hữu quan xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.
PHỤ LỤC

PL.1. KHÁI TOÁN KINH PHÍ SAN NỀN

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

	1
	San nền
	m3
	17.686,39
	196.000
	3.466.532,44

	2
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	=(1) 
	3.466.532,44

	3
	Thuế VAT
	
	
	10%(1)
	346.653,24

	
	Tổng
	
	 
	 (1+2)
	3.813.185,68


PL.2. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG GIAO THÔNG (PA1)
Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Hạng mục
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền

	1
	Nền + mặt đường
	m2
	17.754,56
	750.000
	13.315.920,00

	2
	Vỉa hè gạch terrazzo
	m2
	11.555,51
	500.000
	5.777.755,00

	3
	Hẻm kỹ thuật
	m2
	1.638,00
	350.000
	573.300,00

	4
	Cây xanh cảnh quan
	m2
	2.407,73
	750.000
	1.805.797,50

	5
	Cây xanh đường phố (<=> cây dầu đường kính gốc 100cm, cao 4m)
	Cây
	161,00
	1.000.000
	161.000,00

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	(1+…+5)
	21.633.772,50

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	2.163.377,25

	
	Tổng cộng
	
	
	(7+6)
	23.797.149,75


PL.2a. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG GIAO THÔNG (PA2)
Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Hạng mục
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền

	1
	Nền + mặt đường
	m2
	17.754,56
	750.000
	13.315.920,00

	2
	Vỉa hè gạch terrazzo
	m2
	11.555,51
	500.000
	5.777.755,00

	3
	Hẻm kỹ thuật
	m2
	1.774,00
	350.000
	620.900,00

	4
	Cây xanh cảnh quan
	m2
	2.407,73
	750.000
	1.805.797,50

	5
	Cây xanh đường phố (<=> cây dầu đường kính gốc 100cm, cao 4m)
	Cây
	161,00
	1.000.000
	161.000,00

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	(1+…+5)
	21.681.372,50

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	2.168.137,25

	
	Tổng cộng
	
	
	(7+6)
	23.849.509,75


PL.3. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

	1
	Cống BTCT Ø400
	m
	1.874,00
	334.000
	625.916,00

	2
	Cống BTCT Ø600
	m
	120,00
	525.000
	63.000,00

	3
	Hố ga các loại
	cái
	108,00
	7.000.000
	756.000,00

	4
	Vật tư chính
	
	
	=(1+…+3)
	1.444.916,00

	5
	Vật tư phụ+chi phí nhân công, ca máy
	HT
	01
	50%(4)
	722.458,00

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	=(5+4)
	2.167.374,00

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	216.737,40

	
	Tổng cộng
	
	
	=(7+6)
	2.384.111,40


PL.4. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

	1
	Ống HDPE Ø50/63
	m
	928,00
	71.200
	66.073,60

	2
	Ống HDPE Ø100/125
	m
	869,00
	282.000
	245.058,00

	3
	Trụ chữa cháy 3 ngỏ D125x65x65
	cái
	6,00
	20.000.000
	120.000,00

	4
	Vật tư chính
	HT
	
	=(1+2+3)
	431.131,60

	5
	Vật tư phụ
	HT
	
	45%(4)
	215.565,80

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	=(4+5)
	646.697,40

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	64.669,74

	
	Tổng cộng
	
	
	=(6+7)
	711.367,14


PL.5. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

	1
	Cống BTCT Ø300
	m
	908,00
	259.900
	235.989,20

	2
	Hố ga 1x1
	cái
	90,00
	8.000.000
	720.000,00

	3
	Vật tư chính
	
	
	=(1+2)
	955.989,20

	4
	Vật tư phụ
	HT
	
	50%(3)
	477.994,60

	5
	Trạm XLNT
	m3
	250,00
	25.000.000
	6.250.000,00

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	=(3+4+5)
	7.683.983,80

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	768.398,38

	
	Tổng cộng
	
	
	=(6+7)
	8.452.382,18


PL.5a. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Đvt: 1.000 đồng.

	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

	1
	Cống BTCT Ø300
	m
	908,00
	259.900
	235.989,20

	2
	Hố ga 1x1
	cái
	90,00
	8.000.000
	720.000,00

	3
	Vật tư chính
	
	
	=(1+2)
	955.989,20

	4
	Vật tư phụ
	HT
	
	50%(3)
	477.994,60

	5
	Trạm XLNT
	m3
	225,00
	25.000.000
	5.625.000,00

	6
	Chi phí xây dựng trước thuế
	
	
	=(3+4+5)
	7.058.983,80

	7
	Thuế VAT
	
	
	10%(6)
	705.898,38

	
	Tổng cộng
	
	
	=(6+7)
	7.764.882,18


PL.6. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
Đvt: 1.000 đồng.
	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	

	I
	Cung cấp điện (trung thế+biến áp)
	 
	 
	(1+…+12)
	6.339.600,00

	1
	Dung lượng MBA phân phối hạ thế
	kVA
	3.250
	1.250.000
	4.062.500,00

	
	(1 kVA<=>1,25 triệu đồng)
	
	
	
	

	2
	Cáp trung thế CXV/S/DATA-1x95mm2 (24kV)
	m
	300
	388.000
	116.400,00

	3
	Trụ BTLT 14m + neo BTCT 1,4m
	Bộ
	5
	9.500.000
	47.500,00

	4
	Vật tư phụ (khí cụ đường dây, đường ống) + chi phí nhân công, ca máy.
	HT
	1
	50%(1+…+3)
	2.113.200,00

	II
	Phân phối hạ thế
	 
	 
	(1+…+10)
	15.840.069,75

	1
	Tủ điện phân phối hạ thế+HT tiếp địa
	Bộ
	10
	80.000.000
	800.000,00

	2
	Tủ bù hạ thế (35-50%) MBA
	kVAr
	1.280
	185.000
	236.800,00

	3
	Cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA - 2x120mm2
	m
	9.200
	687.000
	6.320.400,00

	4
	Cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA - 2x185mm2
	m
	1.880
	1.005.000
	1.889.400,00

	5
	Ống nhựa gân xoắn TFP Ø260/200
	m
	2.770
	80.450
	222.846,50

	6
	Ống thép đen Ø315 dầy 6,35mm.
	m
	650
	644.000
	418.600,00

	7
	Mương cáp ngầm hạ thế vỉa hè.
	m
	2.120
	225.000
	477.000,00

	8
	Mương cáp ngầm hạ thế qua đường.
	m
	650
	300.000
	195.000,00

	9
	Vật tư phụ (khí cụ đường dây, đường ống) + chi phí nhân công, ca máy.
	HT
	1
	50%(1+…+8)
	5.280.023,25

	III
	Chiếu sáng
	 
	 
	(1+…+8)
	3.582.108,00

	1
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng (mạch điều khiển+phụ kiện)+ BT bệ móng
	Bộ
	2
	31.000.000
	62.000,00

	2
	Cáp ngầm chiếu sáng CXV/DSTA - 4x6mm2
	m
	2.500
	120.300
	300.750,00

	3
	Cáp ngầm chiếu sáng CXV/DSTA - 2x6mm2
	m
	300
	63.700
	19.110,00

	4
	Cáp tiếp địa liên hoàn CV-1x8.0mm2
	m
	2.800
	23.500
	65.800,00

	5
	Ống nhựa gân xoắn TFP Ø50/40
	m
	2.800
	23.540
	65.912,00

	6
	Trụ đèn mạ kẽm nóng 12m + dàn đèn nâng hạ 8 bộ đèn led pha 150W + bulong khung móng + HT tiếp địa tại chổ.
	Bộ
	1
	125.000.000
	125.000,00

	7
	Trụ thép côn tròn bóp rãnh mạ kẽm nóng 8m + cần đơn cao 2,0m, vươn xa 1,5m + 1 bộ đèn đường led 125W + 1 bộ đèn cầu D400 led 20W + bu long khung móng + HT tiếp địa tại chổ.
	Bộ
	8
	20.000.000
	160.000,00

	8
	Trụ thép côn tròn bóp rãnh mạ kẽm nóng 8m + cần đôi cao 2,0m, vươn xa 1,5m + 2 bộ đèn đường led 125W + 1 bộ đèn cầu D400 led 20W + bu long khung móng + HT tiếp địa tại chổ.
	Bộ
	3
	27.000.000
	81.000,00

	9
	Trụ thép côn tròn bóp rãnh mạ kẽm nóng 8m + cần ba cao 2,0m, vươn xa 1,5m + 3 bộ đèn đường led 125W + 1 bộ đèn cầu D400 led 20W + bu long khung móng + HT tiếp địa tại chổ.
	Bộ
	4
	34.000.000
	136.000,00

	10
	Trụ thép côn tròn bóp rãnh mạ kẽm nóng 6m + cần đơn cao 1,0m, vươn xa 1,5m + 1 bộ đèn đường led 75W + 1 bộ đèn cầu D300 led 15W + bu long khung móng + HT tiếp địa tại chổ.
	Bộ
	50
	16.500.000
	825.000,00

	11
	Mương cáp ngầm chiếu sáng (vỉa hè).
	m
	2.100
	225.000
	472.500,00

	12
	Mương cáp ngầm chiếu sáng (qua đường).
	m
	250
	300.000
	75.000,00

	13
	Vật tư phụ (khí cụ đường dây, đường ống) + chi phí nhân công, ca máy.
	HT
	1
	50%(1+…+7)
	1.194.036,00

	IV
	Chi phí xây dựng trước thuế
	 
	 
	(I+…+III)
	25.761.777,75

	V
	Thuế GTGT
	 
	 
	10%IV
	2.576.177,78

	
	Chi phí xây dựng sau thuế
	 
	 
	IV+V
	28.337.955,53


PL.7. KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đvt: 1.000 đồng.
	Stt
	Tên vật liệu
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	

	1
	Tủ cáp
	bộ
	5
	10.000.000
	50.000,00

	2
	Cáp điện thoại 200x2x0.5 (ngầm)
	m
	180
	250.000
	45.000,00

	3
	Cáp điện thoại 100x2x0.5 (ngầm)
	m
	250
	125.000
	31.250,00

	4
	Cáp điện thoại 50x2x0.5 (ngầm)
	m
	50
	65.000
	3.250,00

	5
	Cáp điện thoại 30x2x0.5 (ngầm)
	m
	200
	40.000
	8.000,00

	6
	Ống STK D90
	m
	20
	79.500
	1.590,00

	7
	Ống STK D160
	m
	148
	289.167
	42.796,67

	8
	Mương cáp + ống TFP (cho cáp điện thoại ngầm 100-200 đôi)
	m
	465
	250.000
	116.250,00

	9
	Mương cáp + ống TFP (cho cáp điện thoại ngầm 50 đôi)
	m
	95
	200.000
	19.000,00

	10
	Vật tư phụ + chi phí nhân công, ca máy.
	HT
	1
	50%(1+…+9)
	158.568,33

	11
	Chi phí xây dựng trước thuế
	 
	 
	(1+…+10)
	475.705,00

	12
	Thuế GTGT
	 
	 
	10%(11)
	47.570,50

	 
	Chi phí xây dựng sau thuế
	 
	 
	11+12
	523.275,50


PL.8. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ ĐẤT (PHƯƠNG ÁN 1)
	STT
	KÝ HIỆU LÔ ĐẤT
	KÍCH THƯỚC LÔ ĐẤT
(m)
	SỐ LÔ
	  DIỆN TÍCH ĐẤT 1 LÔ
(m²)  
	 MĐXD TỐI ĐA 
(%) 
	TẦNG CAO  TỐI THIỂU - TỐI ĐA
(tầng)
	HỆ SỐ SDĐ 
TỐI ĐA
(lần)

	A
	NHÀ Ở LIÊN KẾ 
	 
	42
	5.240,00
	
	 
	 

	*
	B01
	
	11
	1.367.5
	80
	
	

	1. 
	B01-2→11
	5 x 23
	10
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	2. 
	B01-1
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	*
	B02
	
	10
	1252,5
	80,0
	
	

	3. 
	B02-1→9
	5 x 23
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	4. 
	B02-10
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	*
	B03
	
	11
	1.367,5
	80,0
	
	

	5. 
	B03-2→11
	5 x 23
	10
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	6. 
	B03-1
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	*
	B04
	
	10
	1.252,5
	80,0
	
	

	7. 
	B04-1→9
	5 x 23
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	8. 
	B04-10
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	B
	ĐẤT XÂY DỰNG HH
	
	77
	21.841,69
	
	
	

	*
	A01
	
	4
	1033,0
	80,0
	
	

	9. 
	A01-2-3
	10 x 23
	2
	230,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	10. 
	A01-1-4
	13 x 23- LÔ GÓC
	2
	28m6,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A02
	
	7
	1540,0
	80,0
	
	

	11. 
	A02-1→7
	10 x 22
	7
	220,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A03
	
	7
	1540,0
	80,0
	
	

	12. 
	A03-1→7
	10 x 22
	7
	220,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A04
	
	4
	1033,0
	80,0
	
	

	13. 
	A04-2-3
	10 x 23
	2
	230,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	14. 
	A04-1-4
	13 x 23- LÔ GÓC
	2
	286,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A05
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	15. 
	A05-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	16. 
	A05-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A06
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	17. 
	A06-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	18. 
	A06-1-4
	13 x 24 - LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A07
	 
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	19. 
	A07-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A08
	 
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	20. 
	A08-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	        A09
	 
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	21. 
	A09-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	22. 
	A09-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	        A10
	 
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	23. 
	A10-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	24. 
	A10-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A11
	 
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	25. 
	A11-1→6
	10 x 25
	6
	125,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A12
	 
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	26. 
	A12-1→6
	10 x 25
	6
	125,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A13
	 
	1
	1.083,97
	80,0
	
	

	27. 
	A13-1
	ĐA GIÁC
	1
	1.083,97
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A14
	 
	4
	1.079,0
	80,0
	
	

	28. 
	A14-2-3
	10 x 24
	2
	240,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	29. 
	A14-1- 4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A15
	 
	4
	1.301,65
	80,0
	
	

	30. 
	A15-1→3
	10 x 23
	3
	230,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	31. 
	A15-4
	ĐA GIÁC
	1
	611,65
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A16
	 
	1
	488,6
	80,0
	
	

	32. 
	A16-1
	ĐA GIÁC
	1
	488,6
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A17
	 
	4
	1127,0
	80,0
	
	

	33. 
	A17-2-3
	12 x 24
	2
	288,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	34. 
	A17-1- 4
	12 x 24- LÔ GÓC
	2
	275,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A18
	 
	1
	723,45
	80,0
	
	

	35. 
	A18-1
	ĐA GIÁC
	1
	723,45
	80,0
	2 - 5
	4,0

	
	TỔNG CỘNG
	
	119
	27.081,69
	
	
	


PL.8a. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ ĐẤT (PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT)

	STT
	KÝ HIỆU LÔ ĐẤT
	KÍCH THƯỚC LÔ ĐẤT
(m)
	SỐ LÔ
	  DIỆN TÍCH ĐẤT 1 LÔ
(m²)  
	 MĐXD TỐI ĐA 
(%) 
	TẦNG CAO  TỐI THIỂU - TỐI ĐA
(tầng)
	HỆ SỐ SDĐ 
TỐI ĐA
(lần)

	A
	NHÀ Ở LIÊN KẾ 
	 
	96
	12.456,00
	
	 
	 

	*
	B01
	
	11
	1.367.5
	80
	
	

	1. 
	B01-2→11
	5 x 23
	10
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	2. 
	B01-1
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	*
	B02
	
	10
	1252,5
	80,0
	
	

	3. 
	B02-1→9
	5 x 23
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	4. 
	B02-10
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	  *
	B03
	
	11
	1.367,5
	80,0
	
	

	5. 
	B03-2→11
	5 x 23
	10
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	6. 
	B03-1
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	  *
	B04
	
	10
	1.252,5
	80,0
	
	

	7. 
	B04-1→9
	5 x 23
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	8. 
	B04-10
	10 x 23 - LÔ GÓC
	1
	217,5
	80,0
	2-3
	2,4

	   *
	B05
	
	11
	1.307.5
	80
	
	

	9. 
	B05-2→11
	5 x 22
	10
	110,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	10. 
	B05-1
	10 x 22 - LÔ GÓC
	1
	207,5
	80,0
	2-3
	2,4

	   *
	B06
	
	10
	1.197,5
	80,0
	
	

	11. 
	B06-1→9
	5 x 22
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	12. 
	B06-10
	10 x 22 - LÔ GÓC
	1
	207,5
	80,0
	2-3
	2,4

	   *
	B07
	
	10
	1.197,5
	80,0
	
	

	13. 
	B07-1→9
	5 x 22
	9
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	14. 
	B07-10
	10 x 22 - LÔ GÓC
	1
	207,5
	80,0
	2-3
	2,4

	     *
	B08
	
	11
	1.307,5
	80,0
	
	

	15. 
	B08-2→11
	5 x 23
	10
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	16. 
	B08-1
	10 x 22 - LÔ GÓC
	1
	207,5
	80,0
	2-3
	2,4

	     *
	B09
	
	6
	1079
	80,0
	
	

	17. 
	B09-2→5
	7 x 24
	4
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	18. 
	B03-1- 6
	9 x 24 - LÔ GÓC
	2
	203,5
	80,0
	2-3
	2,4

	   *
	B10
	
	6
	1127
	80,0
	
	

	19. 
	B010-2→5
	7 x 24
	4
	115,0
	80,0
	2 -3
	2,4

	20. 
	B04-1- 6
	10 x 24 - LÔ GÓC
	2
	227,5
	80,0
	2-3
	2,4

	B
	ĐẤT XÂY DỰNG HH
	
	47
	14.489,69
	
	
	

	*
	A01
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	21. 
	A01-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	22. 
	A01-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A02
	
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	23. 
	A02-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A03
	
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	24. 
	A03-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A04
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	25. 
	A04-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	26. 
	A04-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A05
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	27. 
	A05-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	28. 
	A05-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A06
	
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	29. 
	A02-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	     *
	A07
	
	6
	1.500,0
	80,0
	
	

	30. 
	A07-1→6
	10 x 25
	6
	250,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	    *
	A08
	
	4
	1.223,0
	80,0
	
	

	31. 
	A08-2-3
	13 x 24
	2
	312,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	32. 
	A08-1-4
	13 x 24- LÔ GÓC
	2
	299,5
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	        A09
	 
	4
	1.301,65
	80,0
	
	

	33. 
	A09-1-3
	10 x 23
	3
	230,0
	80,0
	2 - 5
	4,0

	34. 
	A09-4
	ĐA GIÁC
	1
	611,65
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	        A10
	 
	1
	1.083,97
	80,0
	
	

	35. 
	A10-1
	ĐA GIÁC
	1
	1.083,97
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A11
	 
	1
	723,45
	80,0
	
	

	36. 
	A11-1
	ĐA GIÁC
	1
	723,45
	80,0
	2 - 5
	4,0

	*
	A12
	 
	1
	488,6
	80,0
	
	

	37. 
	A12-1
	ĐA GIÁC
	1
	488,6
	80,0
	2 - 5
	4,0

	
	TỔNG CỘNG
	
	143
	26945,69
	
	
	


Phối cảnh trục đường chính vào bệnh viện





BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT (PHƯƠNG ÁN 1)





SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 


(PHƯƠNG ÁN 1)





SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 


(PHƯƠNG ÁN 2 - PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT)





BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT (PHƯƠNG ÁN 2 - PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT)





Phối cảnh mặt đứng căn góc nhà liên kế





Phối cảnh mặt đứng dãy  nhà ở liên kế





Phối cảnh khu thương mại phức hợp và dịch vụ y tế





Phối cảnh khu xây dựng hỗn hợp thương mại dịch vụ





Chất thải rắn phát sinh từ nguồn thải


(sinh hoạt)





Thu gom thủ công


(theo tuyến đường, ngỏ hẻm.…)





Điểm tập kết thu gom, trung chuyển





Phân loại tại nguồn thải


(sinh hoạt)





Vận chuyển đến khu xử lý


(bằng xe chuyên dùng)





Khu xử lý tập trung


(phân loại, tái chế, ủ phân sinh học, đốt thu hồi năng lượng, chôn lấp hợp vệ sinh)
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